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KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

BTCT Bê tông cốt thép 

BOD5 (200C) Nhu cầu oxy sinh hóa đo sau 5 ngày ở nhiệt độ 200C 

BVMT Bảo vệ môi trường 

BHLĐ Bảo hộ lao động 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

CTR Chất thải rắn 

CTNH Chất thải nguy hại 

CP Cổ phần 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải 

MPN Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định vi sinh) 

NXB Nhà xuất bản 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCCP Quy chuẩn cho phép 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  

TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng quốc gia 

TCVN Tiêu chuẩn quốc gia 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

SCR Song chắn rác 

TNMT Tài nguyên và Môi trường 

TSS Tổng chất rắn lơ lửng 

UBND Ủy ban nhân dân 

WHO  Tổ chức Y tế thế giới 
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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần In và Vật tư Ba Đình Thanh Hoá 

- Địa chỉ: 96 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông: Nguyễn Văn Hùng 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 2800748334 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 05 năm 

2003; đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10 tháng 08 năm 2021 do Sở kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Thanh Hóa cấp. 

1.2. Tên cơ sở: Khách sạn Phượng Hoàng 3 - Công ty cổ phần in và vật tư Ba Đình 

Thanh Hoá 

Địa điểm cơ sở: Số 96 Lê Hoàn, Phường Hạc thành, tỉnh Thanh Hoá. 

Khách sạn Phượng Hoàng 3 - Công ty CP in và vật tư Ba Đình Thanh Hoá có diện 

tích là 1.469,0 m2, thuộc một phần đất của Công ty CP in và vật tư Ba Đình Thanh Hoá 

thuộc thửa đất 141 hình thành tách từ 132/6963 của tờ số 8 bản đồ địa chính phường Điện 

Biên, theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK 417227 ngày 02/8/2007 tại số 96 Lê 

Hoàn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Nay là phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hoá).  

Hình 1. 1. Vị trí cơ sở 
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- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án (nếu có): Giấy phép xây dựng số 5538/GPXD ngày 09/10/2017 

của Sở Xây dựng Thanh Hóa; Hồ sơ thiết kế thẩm định tại Văn bản số 1376/SXD-HĐXD 

ngày 28/3/2017 của Sở Xây dựng Thanh Hóa; 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Quyết định 3549/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc 

phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án Nhà cao tầng kinh doanh khách 

sạn và giải trí, văn hoá, thể thao của Công ty Cổ phần In và Vật tư Ba Đình Thanh Hoá. 

- Quy mô của cơ sở theo quy định tại Điều 25 Nghị định này: Theo Luật Đầu tư công 

số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Cơ sở tương đương với Cơ sở nhóm B phân loại theo 

tiêu chí tại điểm d (Cơ sở sản xuất công nghiệp khác), khoản 4, Điều 9 (Dự án có tổng mức 

đầu trên 60 tỷ đồng). 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ. 

-  Phân nhóm dự án đầu tư: Thuộc nhóm III (căn cứ theo mục số 4, phụ lục IV của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 

2026). 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Khách sạn Phượng Hoàng 3 - Công ty CP in và vật tư Ba Đình Thanh Hoá là công 

trình nhà cao tầng kinh doanh khách sạn và giải trí văn hoá, thể thao, bao gồm: 

- Hội trường Phượng Hoàng sức chứa tối đa khoảng 800 khách hội nghị - 550 khách 

ăn tiệc. 

- Hội trường - Phòng họp nhỏ sức chứa tối đa khoảng 200 khách hội nghị - 120 khách 

ăn tiệc. 

- Khu vực phòng nghỉ khách sạn: sức chứa tối đa khoảng 300 khách gồm 140 phòng  

Thực tế, khu vực hội trường và phòng họp hoạt động đạt khoảng 20-30% công suất, 

phòng nghỉ đạt khoảng 50-60% công suất.  

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình hoạt động của cơ sở như sau: 
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Ban giám đốc là người quản lý chung của tổ hợp nhà hàng khách sạn. quản lý mọi 

hoạt động của các bộ phận tại cơ sở, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc. 

Khi khách có nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú, hoặc tổ chức các sự kiện, hội thảo… sẽ 

đăng ký và làm thủ tục tại lễ tân hoặc có thể đăng ký qua hotline của cơ sở. Trong khi làm 

thủ tục khách có thể chờ ở khu vực chờ để nhân viên làm thủ tục và kiểm tra các thông tin 

hợp lệ theo quy chế hoạt động của cơ sở và yêu cầu của pháp luật hiện hành. Sau khi công 

tác kiểm tra, làm thủ tục xong khách hàng sẽ được nhân viên hướng dẫn về tận phòng nghỉ. 

Trong suốt quá trình nghỉ dưỡng, lưu trú… khách hàng sẽ đƣợc sử dụng các dịch vụ tiện 

ích tại cơ sở. kết thúc thời gian nghỉ dưỡng, lưu trú khách hàng sẽ làm thủ tục thanh toán 

tại khu vực lễ tân. 

1.3.3. Sản phẩm hoạt động của cơ sở  

Sản phẩm của cơ sở là cung cấp các dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, hội thảo, các hoạt 

động giải trí cho khách hàng. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng lao động và sức chứa khách của cơ sở 

- Lao động làm việc tại cơ sở trong giai đoạn hoạt động ổn định là 70 người. Với số 

lượng lao động này hoàn toàn đảm bảo hoạt động công suất tối đa của cơ sở . 

- Dịch vụ lưu trú phục vụ cho tối đa 300 lượt khách/ngày đêm; 

- Dịch vụ hội trường, trung tâm hội nghị, hội thảo phục vụ với quy mô sức chứa tối 

đa 1.000 khách. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Điện sử dụng cho hoạt động của cơ sở chủ yếu là điện thắp sáng, điện dùng cho 

quạt, điều hoà, thang máy, ti vi,... Căn cứ vào hóa đơn sử dụng điện hàng tháng của cơ sở 

do Công ty điện lực Thanh Hóa cung cấp thì nhu cầu sử dụng điện trung bình là 46.840,0 

KW/tháng, nhu cầu sử dụng điện cao nhất là 63.480,0 KW/tháng. 

Ban giám 
đốc

Lễ tân Nhà hàng
Buồng 
phòng

Bếp Bảo vệ

Kế toán
Hành chính 

nhân sự

Kinh doanh Kỹ thuật
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- Nguồn cấp điện: Cơ sở đã ký kết hợp đồng sử dụng điện với công ty Điện lực 

Thanh Hóa để cấp điện cho cơ sở. Nguồn điện cho cơ sở được lấy từ trạm biến áp 22KV 

của cơ sở 

Ngoài ra, cơ sở bố trí 01 máy phát điện dự phòng công suất 500 KVA để đảm bảo 

cung cấp điện kịp thời khi xảy ra sự cố mất điện lưới. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày 

của công nhân viên, nhu cầu nước cho hoạt động kinh doanh dịch vụ. Nguồn nước được 

lấy từ nguồn nước sạch được cung cấp bới Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá. 

Trong giai đoạn hoạt động từ khi thành lập đến giữa năm 2025, công suất hoạt động 

của khách sạn đạt trung bình 56-60%, nhu cầu sử dụng nước sạch trung bình khoảng 40-

45 m3/ngày đêm. Giai đoạn cuối năm 2025 đến nay, công suất hoạt động của khách sạn 

tăng nên nhu cầu sử dụng nước sạch tăng, có những ngày trên 50 m3/ngày đêm. 

Căn cứ TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – yêu 

cầu thiết kế, bảng 1.1
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Bảng 1.1. Nhu cầu sử dụng nước tối đa tại cơ sở 

STT Khu vực 
Quy mô/diện 

tích 
Số người Định mức 

Nhu cầu sử dụng nước  

(m3/ngày đêm) 

I Nước cấp sinh hoạt    69,5 

1 
Nhân viên làm việc tại khách 

sạn 
 70 người 

50l/người/ngày 
3,5 

Theo TCVN 13606:2023 

2 
Khách thuê phòng tại khách 

sạn 
140 phòng 300 khách 

120 l/người/ngày 
36 

Theo TCVN 13606:2023 

3 Khách nhà hàng và các dịch vụ 

ăn uống 
 1000 khách 

25l/người/ngày 

25 
Theo TCVN 13606:2023 

4 Giặt là, vệ sinh phòng    5 

II Nước bể bơi 100m3  
100m3 lần đầu và bổ sung nước tràn 

10% TCVN 4513 : 1988 
10 

III Nước tưới cây 215m2  3 lít/m²/ngđ 0,65 

IV Nước rửa đường 2.310m2  0,4 lít/m²/ngđ 0,92 

Tổng nhu cầu sử dụng nước 81,07 
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Ngoài ra, cơ sở sử dụng nước cho hoạt động PCCC: Nước dự phòng cho công tác 

PCCC được chứa tại bể chứa và nước từ xe của lực lượng cứu hoả. Tuy nhiên, lượng nước 

này chỉ sử dụng khi có sự cố cháy nổ. Do đó, không có lượng nước cấp bổ sung hằng ngày 

cho PCCC. 

1.4.4. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng 

a. Nhu cầu về nhiên liệu 

Nhiên liệu sử dụng tại cơ sở chủ yếu là dầu diezel chạy 01 máy phát điện dự phòng 

công suất 500kVA và gas phục vụ nấu nướng. 

- Đối với dầu DO được sử dụng chủ yếu cho chạy máy phát điện dự phòng khi xảy 

ra quá trình mất điện lưới của khu vực. Lượng dầu tiêu thụ cho 1 máy khoảng 40 lít/h. 

- Đối với gas phục vụ nấu nướng trung bình khoảng 10 bình/tháng (loại bình 48kg).  

- Nguồn cung cấp: Từ các đại lý gas, đại lý xăng dầu trên địa bàn thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

b. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

- Hóa chất dùng trong xử lý nước thải sinh hoạt: Là các chế phẩm sinh học (BIO-S, 

BIO-Phốt) dạng bột được bổ sung định kỳ vào các bể tự hoại giúp cho quá trình phân giải 

chuyển hóa các chất hữu cơ nhanh hơn. Gói 200g dùng cho 1m3 bể phốt. Sau 3 - 6 tháng 

đổ dự phòng 1 lần, tránh bồng tắc bể phốt không phải thông hút. 

Đối với mùi từ các phòng nghỉ, phòng vệ sinh: Sử dụng các loại nước hoa xịt phòng 

để khử mùi, nước rửa chén Sunlinght, Vim…có khối lượng khoảng 100l/năm. 

Nguồn cung cấp: Hóa chất phục vụ cơ sở sẽ được công ty mua từ các đối tác cung 

cấp đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

c. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

Nguyên liệu sử dụng cho hoạt động dịch vụ khách sạn bao gồm: hải sản, thị gia súc, 

gia cầm, rau, quả trái cây các loại….Căn cứ vào danh sách nhập nguyên liệu của cơ sở thì 

nhu cầu nguyên liệu, thực phẩm cung cấp cho cơ sở vào lúc cao điểm là  200kg/ngày. 

Nguồn cung cấp: Từ các siêu thị và chợ trên địa bàn. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Vị trí địa lí 

Khách sạn Phượng Hoàng 3 - Công ty CP in và vật tư Ba Đình Thanh Hoá là khách 

sạn 4 sao, đi vào hoạt động từ tháng 7/2020 với loại hình hoạt động kinh doanh dịch vụ 

khách sạn và giải trí, thể thao, văn hoá. ... Khuôn viên cơ sở có tường rào bao quanh, có 

ranh giới tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông: giáp đường Lê Hoàn. 

+ Phía Tây: giáp khu dân cư hiện trạng. 

+ Phía Nam: giáp đất Hiệu sách nhân dân. 

+ Phía Bắc: giáp đường Nguyễn Du. 
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Khách sạn Phượng Hoàng 3 có diện tích xây dựng khoảng 1.469 m2, bao gồm 10 

tầng, 01 tầng tum, 01 hầm, chiều cao công trình đến mái là 38,4 m, sân đường nội bộ. Công 

năng sử dụng cụ thể như sau: Tầng hầm để xe, tầng 1 tiền sảnh lễ tân, tầng 2 phòng họp + 

khu văn phòng, tầng 3 lưu trú + Massage + Karaoke, từ tầng 4- 8 lưu trú, tầng 9 nhà hàng, 

tầng 10 hội trường + bếp ăn, tầng tum;  

1.5.2. Hiện trạng các hạng mục công trình của cơ sở 

Bảng 1.2.  Các hạng mục công trình hiện trạng của cơ sở 

STT Hạng mục công trình Diện tích (m2) Hiện trạng 

I Công trình chính 

1.  
Nhà kinh doanh dịch vụ khách sạn và 

giải trí, thể thao văn hoá (11 tầng) 
1.469,0 Đã xây dựng 

II Công trình phụ trợ 

2.  Sân, đường, bãi để xe 1.885,74 Đã xây dựng 

3.  Hệ thống bồn hoa, cây xanh 215 Đã xây dựng 

4.  Bể nước ngầm 50 Đã xây dựng 

5.  Bể bơi 50 Đã xây dựng 

Bảng 1.3.  Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của cơ sở 

STT 
Hạng mục công trình bảo vệ môi 

trường 
Đơn vị Số lượng Hiện trạng 

1.  Hệ thống thu gom, thoát nước mưa Hệ thống 01 Đã xây dựng 

2.  Hệ thống thu gom, thoát nước thải Hệ thống 01 Đã xây dựng 

3.  Bể tách dầu mỡ Bể 01 Đã xây dựng 

4.  Bể tự hoại Bể 02 Đã xây dựng 

5.  Hệ thống xử lí nước thải tập trung Hệ thống 01 Đã xây dựng 

6.  Hệ thống PCCC Hệ thống 01 Đã xây dựng 

1.5.3. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ hoạt động 

Bảng 1.4.  Các máy móc thiết bị  của cơ sở 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Khả năng 

đáp ứng  

nhu cầu sử 

dụng (%) 

1 Máy phát điện dự phòng cái 01 Trung Quốc 90 

2 Thang máy cái 02 Hàn Quốc 90 

3 Thang đồ  cái 02 Trung Quốc 90 
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TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Khả năng 

đáp ứng  

nhu cầu sử 

dụng (%) 

4 Máy bơm nước cái 02 Nhật Bản 90 

5 Máy điều hoà các loại cái 350 Nhật Bản 90 

6 Tivi  cái 150 Việt Nam 90 

7 Bình nước nóng lạnh cái 140 Việt nam 90 

8 Tủ lạnh cái 140 Hàn Quốc 90 

9 
Quạt (quạt trần, quạt treo tường, 

quạt công nghiệp) 
cái 600 Việt Nam 90 

10 Bàn ghê Bộ 500 Việt Nam 90 

11 Giường nghỉ (đơn, đôi) cái 300 Việt Nam 90 

12 Tủ đồ cá nhân cái 180 Việt Nam 90 

13 

Hệ thống thiết bị vệ sinh phòng 

nghỉ (thùng đựng rác, thảm chùi 

chân…) 

Hệ thống 200 Việt Nam 90 

14 
Hệ thống thông tin liên lạc (Điện 

thoại, máy tính, camera) 
cái 01 Việt Nam 90 

15 Bộ thiết bị nhà bếp     

- Bếp nấu  cái 300 Hàn Quốc 90 

- Hệ thống quạt hút mùi  Hệ thống 04 Việt Nam 90 

- Tủ nấu cơm công nghiệp Tủ 04 Hàn Quốc 90 

- Lò nướng lò 20 Hàn Quốc 90 

- Máy làm bánh máy 10 Hàn Quốc 90 

- 
Tủ đông, tủ mát, tủ lưu mẫu thức 

ăn 
Tủ 10 Nhật Bản 90 

- Giá đựng thức ăn 4 tầng Giá 15 Việt Nam 90 

- Quầy innox giữ nóng thức ăn  Quầy 10 Việt Nam 90 

- Xe đẩy  Xe 10 Việt Nam 90 

- Chậu rửa Chậu 20 Việt Nam 90 

- 
Các dụng cụ khác: Nồi, chảo, 

khay innox. Bát, đĩa, đũa, thìa… 
cái 04 Việt Nam 90 

16 

Hệ thống quạt thông gió của nhà 

vệ sinh trong khu vực phòng nghỉ 

và khu vệ sinh chung 

cái 180 Việt Nam 90 
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TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Khả năng 

đáp ứng  

nhu cầu sử 

dụng (%) 

17 Máy chiếu cái 10 Nhật Bản 90 

18 Micro cái 20 Nhật Bản 90 

1.5.4. Các công tác bảo vệ môi trường hiện tại của cơ sở 

a. Đối với nước thải 

* Nước mưa: 

- Nước mưa trên mái, sân thượng nhà được thoát theo các ống PVC D110 xuống hệ 

thống rãnh thoát nước mưa quanh nhà, sau đó thoát vào hệ thống thoát nước chung của 

công trình.  

- Nước mưa, nước mặt xung quanh nhà và hệ thống đường nội bộ, sân bãi được thu 

qua hệ thống rãnh đậy có nắp đan đục lỗ sau đó thoát vào hệ thống cống thoát nước mưa 

ngoài khu vực. 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt: Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ được chảy theo 

độ dốc thiết kế qua các cửa thu nước, song chắn rác vào hệ thống cống thoát nước nội bộ 

cống BTCT D300 cùng với nước mưa trên mái sau đó chảy ra hệ thống thoát nước thải 

chung của khu vực nằm dọc đường Nguyễn Du phía Bắc cơ sở. 

* Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải phát sinh tại cơ sở chủ yếu là nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình ăn 

uống tại nhà ăn, rửa tay chân, từ các bồn cầu nhà vệ sinh. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại 

bể tách dầu mỡ và bể tự hoại sẽ được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung có công 

suất xử lý 70m3/ngày.đêm. 

b. Đối với bụi, khí thải 

- Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải từ hoạt động của các công trình xử lý 

môi trường: Bổ sung chế phẩm khử mùi đối với các bể phốt xử lý nước thải sinh hoạt; 

Thường xuyên nạo vét, khơi thông cống rãnh thu gom nước thải, thoát nước mưa. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động do mùi hôi:cán bộ công nhân môi trường tại dự án 

thường xuyên nạo vét, khơi thông cống rãnh tại khu vực khuôn viên; thu gom, quản lý chất 

thải rắn đúng nơi quy định; không phóng uế bừa bãi ra khu vực xung quanh; Đối với các 

thùng rác nơi công cộng,… phải được thu gom, xử lý với tần suất 1 lần/ngày. 

- Biện pháp giảm thiểu khí thải từ khu vực nhà vệ sinh: tại khu vực nhà vệ sinh trang 

bị các quạt hút mùi, quạt thông gió tại các khu vực như: khu vực làm việc, nhà vệ sinh, nhà 

kho chứa đồ… 

- Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ khu vực lưu chứa chất thải: Rác thải sinh 

hoạt được thu gom thường xuyên, tần suất thu gom rác thải sinh hoạt là 1 lần/ngày. Khu 
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lưu giữ rác thải sinh hoạt phải được quét dọn sạch sẽ, không để rác thải sinh hoạt rơi vãi 

trên nền. 

c. Đối với chất thải rắn 

c1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn thông thường 

- Rác thải sinh hoạt được phân loại, thu gom và lưu trữ tại các thùng chứa có dung 

tích đặt tại khu vực hành lang mỗi tầng.Tận dụng chất thải thực phẩm làm thức ăn chăn 

nuôi. 

+ Tại các phòng nghỉ: Trong mỗi phòng nghỉ của khách sạn, phòng làm việc sẽ trang 

bị 02 thùng rác đạp chân loại 5,0 lít.  

+ Tại khu vực hành lang của tầng: Bố trí 02 thùng đựng rác loại 50 lit đặt tại hai đầu 

của hành lang trong khu nhà tại mỗi tầng, tổng số thùng chứa rác loại 50 lit khoảng 20 

thùng. 

+ Tại khu vực nhà ăn: Khu vực nhà ăn bố trí 04 thùng đựng rác loại 100 lit để chứa 

rác thải. 

+ Tại các khu vực khác: Khu vực lễ tân, phòng thu ngân, phòng hành chính, phòng 

kỹ thuật, phòng hội thảo, khu tập thể dục ....bố trí mỗi phòng 2 thùng đựng rác loại 5,0 lit, 

tổng số lượng khoảng 20 thùng. 

- Định kỳ ngày 02 lần nhân viên vệ sinh khách sạn thu gom về 01 thùng chứa tập 

trung có thể tích 500 lít đặt bên dưới tầng trệt để xe của tòa nhà ở góc phía Đông Bắc của 

khách sạn và dùng chế phẩm EM để phun khử mùi và ruồi muỗi tập trung với nồng độ 

20ml chế phẩm EM thứ cấp/1 lít nước. 

- Đối với rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng chứa và hợp đồng với Công 

ty cổ phần môi trường và công trình đô thị thanh Hoá thu gom và xử lí. 

- Đối với bùn cặn phát sinh từ các bể tự hoại, hệ thống xử lý tập trung: tần suất nạo 

hút 06 tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh. 

- Đối với bùn cặn phát sinh từ các hệ thống thu gom, hố ga: tần suất nạo hút 06 

tháng/lần. 

Chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ nạo hút vận chuyển xử lý. 

c2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại 

- Công ty trang bị 02 thùng kín có nắp đậy để chứa chất thải nguy hại loại 60l, bên 

ngoài thùng được dán nhãn mã chất thải nguy hại để thu gom và phân loại theo quy định.  

- Chủ cơ sở ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển đem 

đi xử lý theo các quy định hiện hành. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

- Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Theo Chiến lược Bảo vệ môi trường 

quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012; Quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2024; Chiến lược phát triển ngành dệt 

may và da giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29 ngày 12 năm 2022, dự án đã được 

lồng ghép và phù hợp với quy hoạch được duyệt.  

- Đối với quy hoạch tỉnh và định hướng phân vùng môi trường trong quy hoạch tỉnh 

Thanh Hoá: Theo nội dung Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27 

tháng 02 năm 2023,  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường 

 Theo báo cáo đánh gia tác động môi trường và đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê 

duyệt tại Quyết định số 3549/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà cao tầng kinh doanh khách 

sạn và giải trí, văn hoá, thể thao của Công ty Cổ phần in và vật tư Ba Đình Thanh Hoá. Vị 

trí xả thải vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực nằm dọc đường Nguyễn Du phía 

Bắc cơ sở, sau đó được dẫn về khu vực Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Thành phố 

để xử lý. Hiện tại vị trí xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở không thay 

đổi.  

- Nước thải của cơ sở sau khi được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt thải ra hệ 

thống thoát nước chung của thành phố Thanh Hóa, nên hoàn toàn đủ điều kiện để thải ra 

mương thoát nước thải chung của thành phố và hoàn toàn đáp ứng khả năng chịu tải của 

môi trường.  

 

 

 

 



15 
 

CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

Chủ đầu tư áp dụng biện pháp thu gom và xử lý nước thải phát sinh tại dự án theo 

sơ đồ phân dòng như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ phân dòng xử lý nước thải của cơ sở 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt khu vực cơ sở cuốn theo các chất cặn bã, các chất 

hữu cơ và các chất trên bề mặt. So với nước thải, nước mưa khá sạch, nó sẽ pha loãng với 

chất ô nhiễm khi đi vào nguồn nước mặt. Tác động lớn nhất do nước mưa chảy tràn gây ra 

là do nồng độ chất rắn lơ lửng cao nếu không được loại bỏ sẽ làm đục nguồn nước, gây bồi 

lắng lưu vực tiếp nhận, ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật thuỷ sinh. 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực được xác định như sau:  

Q = 0,278  x k x I x F (m3/h). 

(Nguồn: Giáo trình Quản lý môi trường nước, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2002). 

Trong đó: 

+ Q: Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực (m3/h) 

+ k: Hệ số dòng chảy, (k = 0,8); 

+ I: Cường độ mưa (m/h); Theo số liệu thống kê về điều kiện khí tượng thủy văn, 

ngày có cường độ mưa lớn nhất là 300 mm/ngày. 

+ F: Diện tích lưu vực (m2), F=3.364,34 m2 

Vậy ta có: Q=0,278 x 0,8 x 300 x 3.364,34 x 10-3 = 48,5 (m3/h). 

Nước thải rửa tay chân 

Nước thải vệ sinh 

Song chắn rác, hố ga 

Bể tự hoại 3 ngăn  

 

 

 

Hệ thống xử 

lý nước thải 

tập trung 70 

m3/ngày đêm 

Nước mưa chảy tràn 
 

 

 

 

 

Hệ thống 

cống thoát 

nước chung 

của khu vực 

trên đường 

Nguyễn Du 

phía Bắc cơ 

sở 

SCR 

Nước thải nấu ăn Bẻ tách dầu mỡ  
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Hiện tại, cơ sở đã xây dựng công trình thu gom, thoát nước mưa và xử lý nước thải 

riêng biệt, cụ thể: 

- Nước mưa trên mái, sân thượng nhà được thoát theo các ống PVC D110 xuống hệ 

thống rãnh thoát nước mưa quanh nhà, sau đó thoát vào hệ thống thoát nước chung của 

công trình.  

- Nước mưa, nước mặt xung quanh nhà và hệ thống đường nội bộ, sân bãi được thu 

qua hệ thống rãnh đậy có nắp đan đục lỗ sau đó thoát vào hệ thống cống thoát nước mưa 

ngoài khu vực. 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt: Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ được chảy theo 

độ dốc thiết kế qua các cửa thu nước, song chắn rác vào hệ thống cống thoát nước nội bộ 

cống BTCT D300 cùng với nước mưa trên mái sau đó chảy ra hệ thống thoát nước thải 

chung của khu vực nằm dọc đường Nguyễn Du ở phía Bắc cơ sở. Toạ độ vị trí xả nước 

mưa: X = 2191276 (m); Y = 581381 (m) (theo tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o, múi chiếu 

3o). 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải  

a. Công trình thu gom nước thải  

Nước thải phát sinh tại cơ sở chủ yếu là nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình 

trong quá trình kinh doanh, hoạt động của khách sạn, bao gồm: 

+ Nước thải nhà ăn phát sinh từ quá trình ăn uống, chế biến thức ăn có chứa hàm 

lượng các chất ô nhiễm chủ yếu là dầu mỡ (động vật, thực vật), chất rắn lơ lửng, chất tẩy 

rửa và vi khuẩn…Nguồn nước thải này nếu không được xử lý, khi thải ra nguồn tiếp nhận 

sẽ làm ô nhiễm môi trường nước khu vực nhà bếp cũng như khu vực dân sinh xung quanh, 

gây ảnh hưởng không nhỏ tới điều kiện vệ sinh môi trường cho cộng đồng và thủy vực tiếp 

nhận nước thải. Vì vậy, nhiệm vụ cần thiết là xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho nguồn 

thải này để đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. 

+ Nước thải từ quá trình tắm rửa, giặt giũ chủ yếu chỉ chứa các chất tẩy rửa, chất 

hoạt động bề mặt và một phần các cặn lơ lửng, sơ sợi vải…Đặc trưng của loại nước thải 

này có nồng độ các chất ô nhiễm không cao do vậy tác động đến môi trường không đáng 

kể; 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh: Đặc trưng của nước thải này có thành phần các chất ô 

nhiễm cao, các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng N,P và vi sinh vật gây bệnh... 

+ Nước thải khu bể bơi: Từ quá trình lọc tuần hoàn bể bơi định kỳ 2lần/năm.Thành 

phần chất bẩn trong nước bể bơi chủ yếu là tảo, cặn, các chất hữu cơ. Nước bể bơi bị nhiễm 

bẩn sẽ gây tác động trực tiếp đến sức khỏe của con người. 

Theo thống kê tại chương 1, nhu cầu nước dùng cho mục đích sinh hoạt của cơ sở 

là 69,5m3/ngày.đêm. 
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Theo Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ta có khối lượng nước thải được tính 

bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước. Như vậy tổng lượng 

nước thải của cơ sở là: 69,5 m3/ng.đêm x 100% = 69,5m3/ngày.đêm, bao gồm: 

Bảng 3.1: Nước thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động của cơ sở 

TT Đối tượng 

Nhu cầu sử 

dụng nước  

(m3 /ngày đêm) 

Khối lượng nước 

thải phát sinh  

(m3/ngày đêm)  

Ghi chú 

1 
Nhân viên làm việc tại khách 

sạn 
3,5 3,5 

Nước thải = 

100% nước cấp 

2 
Khách thuê khách sạn (lưu 

trú) 
36 36 

3 
Khách nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống 
25 25 

4 Giặt là, vệ sinh phòng 5 5 

5 Bể bơi 10 10 

Nước xả cặn hệ 

thống lọc bể bơi. 

Tương đối sạch bản 

chất như nước mưa  

6 Nước tưới cây 0,65 - 
Ngấm xuống bề 

mặt không phát 

sinh dòng chảy 7 Nước rửa đường 0,92 - 

Tổng 81,07 79,5  

Vậy khối lượng nước thải phát sinh là 69,5m3 /ngày đêm (Không bao gồm nước thải 

bể bơi do về bản chất nước hồ bơi tương đối sạch nên được thoát về hệ thống thoát nước 

mưa). 

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải cơ sở đã xây dựng và áp dụng biện pháp thu 

gom nước thải theo sơ đồ như sau: 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3. 2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

  

Ống PVC, DN(90-110) 

Nguồn số 1: Nước thải từ 

hoạt động sinh hoạt của cán 

bộ công nhân viên và khách  

tại khách sạn 

Nguồn số 2: Nước thải từ 

hoạt động dịch vụ ăn uống 

Hố ga 

Bể tự hoại  

3 ngăn 

Đường 

ống thu 

gom 

chính 

PVC 

D200  

Hệ 

thống 

thoát 

nước 

chung 

khu 

vực 

nằm 

trên 

đường 

Nguyễn 

Du 

 

 

Nước rửa tay chân,… 

 

 

Nước thải vệ sinh 

(đại tiện, tiểu tiện) 

Ống PVC, DN(90-110) 

Hệ 

thống 

xử lí 

nước 

thải tập 

trung 

công 

suất 

70m3/ng

.đêm 

Bể tách dầu mỡ 

Nguồn số 3: Nước thải từ 

giặt là, vệ sinh phòng 

Nguồn số 4: Nước xả cặn hệ 

thống lọc bể bơi 

Hố ga 

Ống PVC, DN(90-110) 

Ống PVC, DN(90-110) 

Rãnh thoát nước 

mưa 
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b. Công trình thoát nước thải 

Tuyến thoát nước thải cụ thể: 

Nước thải nguồn số 1, nguồn số 2 (gồm nước thải vệ sinh (đại tiện, tiểu tiện)) → Ống 

PVC, DN(90-110) → bể tự hoại 3 ngăn; Nước thải rửa tay chân → Ống PVC, DN(90-110) → 

Hố ga → Dường ống thu gom chính PVC, DN200 → Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

70m3/ngày đêm;  

Nước thải nguồn số 3 (gồm nước thải nhà ăn) → bể tách dầu mỡ → Đường ống thu 

gom chính PVC, DN200 → Hệ thống xử lý nước thải tập trung 70m3/ngày đêm; 

Toàn bộ dòng nước thải của nguồn số 1,2,3 phát sinh được thu gom triệt để về hệ thống 

xử lý tập trung xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt (cột B) theo đường ống DN110 → hệ thống thoát nước thải chung của khu vực nằm 

dọc đường Nguyễn Du ở phía Bắc cơ sở.  

Nước thải nguồn số 4 → Rãnh thoát nước mưa của cơ sở → hệ thống thoát nước thải 

chung của khu vực nằm dọc đường Nguyễn Du ở phía Bắc cơ sở.  

Số điểm đấu nối thoát nước thải: 01 điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung 

khu vực. Tọa độ vị trí đấu nối: X = 2191276 (m); Y = 581381 (m).  

3.1.3. Xử lý nước thải 

a. Công trình xử lí sơ bộ 

* Nước thải rửa tay chân: 

Được dẫn theo đường ống PVC D(90-110) sẽ được tách rác thô bằng dụng cụ tách 

rác có sẵn. Sau đó theo đường ống PVC D200 dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của cơ sở để xử lý, nước thải sau xử lý sau đó thoát ra hệ thống cống thoát nước thải của 

khu vực nằm trên đường Nguyễn Du ở phía Bắc khu đất. 

* Nước thải vệ sinh: 

Đối với nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh (đại tiện, tiểu tiện), cơ sở đã xây dựng 02 

bể tự hoại với dung tích 50m3/bể (DxRxC=5,0mx5,0mx2,0m) đặt ngầm dưới công trình 

nhà vệ sinh để xử lí sơ bộ trước khi đưa vào hệ thống xử lí nước thải tập trung của cơ sở, 

nước thải sau xử lý sau đó thoát ra hệ thống cống thoát nước thải chung của khu vực nằm 

dọc trên đường Nguyên Du ở phía Bắc cơ sở. 

- Nguyên lý hoạt động:  

Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và phân huỷ cặn lắng. Chất 

hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân huỷ, 

một phần tạo các chất khí và một phần tạo ra các chất vô cơ hòa tan. Nước thải khi qua bể 

lắng 1 sẽ tiếp tục qua bể lắng 2 và 3 trước khi đưa sang hệ thống thu gom nước thải chung. 
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Hình 3. 3. Sơ đồ nguyên lý bể tự hoại 03 ngăn 

Định kỳ 3 tháng 1 lần chủ đầu tư cần thuê đơn vị tới hút cặn 1 lần và bổ sung chế 

phẩm chế phẩm sinh học (BIO-S, BIO-Phốt) dạng bột được bổ sung định kỳ vào các bể tự 

hoại giúp cho quá trình phân giải chuyển hóa các chất hữu cơ nhanh hơn. Liều lượng sử 

dụng: Gói 200g dùng cho 01 m3 bể phốt. 

* Nước thải từ hoạt động nấu ăn:  

Đặc tính của dòng nước thải loại này chứa dầu mỡ (thực vật, động vật), thức ăn thừa 

từ khâu chế biến và khâu rửa bát, vệ sinh nhà bếp, nhà ăn uống sẽ được phân loại và dẫn 

vào bể tách dầu mỡ để xử lý trước khi dẫn về HTXL nước thải tập trung để xử lý.  

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu 2 ngăn: Nước thải nhiễm dầu từ khu vực nhà 

ăn được đưa qua hệ thống tách dầu trước khi đổ vào hệ thống thoát nước của khu vực. Hệ 

thống tách dầu bao gồm các hố tách dầu đơn giản gồm hố phân ly dầu cấp 1 và cấp 2. Nước 

ra từ các bể phân ly cấp 1 được đưa sang bể phân ly cấp 2 phân tách hết các lớp dầu còn 

lại sau đó chảy vào hệ thống thoát nước của dự án; 01 hố phân ly dầu gồm 2 ngăn: Nước 

thải được dẫn vào một ngăn và ra ở đáy một ngăn. Hiệu quả tách dầu của bể có thể đạt tới 

95%. Dầu được vớt từ máng thu hồi dầu được đưa vào kho lưu giữ cùng với các chất thải 

nguy hại theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4. Hệ thống tách dầu trong nước thải  

Ng¨n chøa

vµ ph©n hñy
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Cơ sở đã xây dựng 01 bể tách dầu mỡ dung tích 9m3 (DxRxC=2,0mx3,0mx1,5m) 

tại khu vực nhà ăn dể loại bỏ dầu mỡ trước khi đưa vào hệ thống xử lí nước thải tập trung 

của cơ sở. 

Nước thải nhà ăn chảy vào bể tách dầu mỡ, sau đó theo đường ống PVC D110 dẫn 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở để xử lý, nước thải sau xử lý thoát ra hệ 

thống cống thoát nước thải của khu vực nằm trên đường Nguyễn Du ở phía Bắc cơ sở. 

Bảng 3.3. Thông số các công trình xử lí sơ bộ của cơ sở 

TT Tên bể tự hoại 
Số 

lượng 
Vị trí 

Dung tích 

(m3/bể) 
Kích thước bể (m) 

1  Bể tự hoại 02 Nhà vệ sinh 50 BxLxH = 5x5x2 

2  Bể tách dầu mỡ 01 Nhà ăn 9 BxLxH = 2x3x1,5 

 

* Nước thải giặt là, vệ sinh phòng 

Được dẫn theo đường ống PVC D(90-110) sẽ được tách rác thô bằng dụng cụ tách 

rác có sẵn. Sau đó theo đường ống PVC D200 dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của cơ sở để xử lý, nước thải sau xử lý sau đó thoát ra hệ thống cống thoát nước thải của 

khu vực nằm trên đường Nguyễn Du ở phía Bắc khu đất. 

* Đối với  xử lý nước bể bơi như sau:  

Từ quá trình lọc tuần hoàn bể bơi định kỳ 2lần/năm. Toàn bộ lượng nước bể bơi 

được đưa qua hệ thống xử lý bằng phương pháp lọc thô với vật liệu lọc là cát và than hoạt 

tính. Nước sau quá trình lọc được tuần hoàn tái sử dụng. Định kỳ hàng năm, lượng nước 

bể bơi được thay thế 2 lần/năm.Thành phần chất bẩn trong nước bể bơi chủ yếu là tảo, cặn, 

các chất hữu cơ. Nước bể bơi bị nhiễm bẩn sẽ gây tác động trực tiếp đến sức khỏe của con 

người. 

Toàn bộ nước bể bơi được định kỳ được hút vào hệ thống lọc qua hệ thống đường 

ống bơm phía đươi đáy bể. Tại đây, nước từ bể bơi được bổ sung PAC nhằm tạo các bông 

cặn tạo thuận lợi cho quá trình lắng. Tiếp đó, nước được bơm qua hệ thống lọc nước tuần 

hoàn bằng hệ thống lọc cát và than hoạt tính. Sau quá trình lọc, nước được bổ sung hóa 

chất tẩy trùng Chlorine 70%. Hóa chất có nguồn gốc từ Nhật Bản. Sau khi tẩy trùng, nước 

được tuần hoàn quay trở lại bể bơi. Nước bể bơi được xử lý với tần suất 1 tuần/lần vào mùa 

tập trung nhiều khách du lịch. Tần suất thay nước bể bơi 2 lần/năm. Về bản chất, nước hồ 

bơi tương đối sạch nên được thoát về hệ thống thoát nước mưa khu vực dự án. 

b. Hệ thống XLNT tập trung, công suất Q = 70 m3/ngày đêm 

Hiện nay, cơ sở đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung có công 

suất xử lý 70m3/ngày.đêm phía bên trong tầng hầm tại góc phía Tây khách sạn với diện 
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tích xây dựng trạm khoảng 45,0 m2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống được mô tả trên 

sơ đồ sau:  

- Phương án xả nước thải sau xử lý: Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý tập trung 

sẽ thoát ra đường ống thoát nước chung của dự án, sau đó được thải ra hệ thống cống thoát 

nước thải của khu vực nằm trên đường Nguyễn Du ở phía Bắc cơ sở. Tọa độ vị trí xả nước thải 

của cơ sở như sau: X = 2191276 (m); Y = 581381 (m) (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh chiếu trục 

105o00’, múi chiếu 3o). 

 

Hình 3. 5. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 

* Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải: 

Nước thải nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại cùng nước rửa sẽ được dẫn 

theo đường ống thoát nước thải bên ngoài nhà về bể thu gom. Tại bể thu gom, bố trí bơm 

nhúng chìm bơm nước thải về bể điều hòa, bắt đầu quá trình xử lý. 

Bể điều hòa: 

Nước thải đầu vào được đưa qua song chắn rác. Tại đây song chắn rác loại bỏ các 

tạp chất thô như các mảnh vụn, vải, cát, đá có kích thước lớn hơn khe hở song chắn rác sẽ 

giữ lại được và đưa vào thiết bị chứa sau đó đem xử lý theo định kỳ. Nước thải sau khi qua 

song chắn rác được đưa vào bể điều hòa để điều hoà lưu lượng và ổn định chất lượng nước 

thải. Tại bể điều hòa, máy thổi khí sẽ cấp khí và hòa trộn đồng đều không khí trên toàn 

diện tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu, đồng thời có chức 

năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào.  
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Nước thải tiếp tục được bơm chuyển tiếp sang bể thiếu khí Anoxic. 

Bể thiếu khí: 

Nước thải tiếp tục được đưa sang bể sinh học thiếu khí Anoxic để phân hủy các hợp 

chất chứa N, P và giảm một phần hàm lượng BOD, COD có trong nước thải sinh hoạt, hạn 

chế quá trình sốc tải trong bể xử lý hiếu khí phía sau. 

Bể này có nhiệm vụ là khử nitrat (NO3
-) thành nito (N2) giải phóng theo không khí 

và tiếp tục khử các hợp chất hữu cơ, làm giảm hàm lượng BOD trong nước thải. Trong 

ngăn này, lượng oxy hòa tan thấp DO ~ 0,5mg/1 và pH > 7,5 để quá trình khử nitrat diễn 

ra đạt hiệu quả cao. Quá trình khử nitrat diễn ra theo phản ứng sau: 

6NO3 + 5CH3OH → 5CO2 + 3N2+ 7H2O + 6OH- 

Sau đó nước thải sẽ tự chảy vào bể hiếu khí. 

Bể hiếu khí MBBR: 

Bể MBBR (sinh học hiếu khí) được thiết kế nhằm loại bỏ các chất hữu cơ (phần lớn 

ở dạng hòa tan) trong điều kiện hiếu khí (giàu oxy). Oxy được cung cấp nhờ máy thổi khí 

hoạt động luân phiên 24/24h, đảm bảo việc phân phối khí đều trong bể thực hiện quá trình 

phản ứng vi sinh. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hưu cơ thành sản phẩm cuối 

cùng là CO2 và H2O làm giảm nồng độ bẩn trong nước thải. Ngoài ra, nhằm duy trì lượng 

bùn lớn trong bể và giảm lượng bùn thừa sinh ra, bể hiếu khí sẽ được bổ sung thêm các vật 

liệu đệm sinh học. Các vật liệu này là môi trường cho các vi sinh vật dính bám để phân hủy 

các chất hữu cơ. Các vật liệu này giúp tăng hàm lượng vi sinh bên trong bể cao hơn so với 

công nghệ xử lý sinh học cổ điển (6000-10000mg/l) giúp tăng cường khả năng chịu sốc tải 

trọng của bể khi chất lượng nước thải thay đổi đột ngột đồng thời cũng gip giảm lượng bùn 

thừa sinh ra trong quá trình xử lý do phần lớn bùn đã dính bám trên bề mặt vật liệu bên 

trong bể. Trong bể có bố trí bơm nước thải nhúng chìm để tuần hoàn nước về bể Anoxic.  

Nước thải sau bể hiếu khí MBBR được đưa sang bể lắng. 

Bể lắng: 

Có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải, làm giảm SS được thiết 

kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể. Tại bể lắng, nước thải đi 

từ dưới lên trên qua ống trung tâm, bùn sẽ lắng xuống và được gom vào đáy bể. Bùn sau 

khi lắng có hàm lượng SS = 8000-12000mg/L, một phần sẽ bơm tuần hoàn trở lại bể sinh 

học hiếu khí (60-70% lưu lượng) để giữ ổn định mật độ cao vi khuẩn, tạo điều kiện phân 

hủy nhanh chất hữu cơ, đồng thời ổn định nồng độ MLSS = 3000mg/L. Lưu lượng bùn dư 

được bơm hút định kỳ. Để tăng hiệu quả lắng, chất trợ lắng được bổ sung vào bể lắng.  

Phần bùn dư sẽ được bơm về bể chứa, để đưa đi xử lý. 

Bể khử trùng: 

Nước thải sau khi tách bùn được châm Chlorine (hoặc NaClO) khử trùng trước khi 

xả ra nguồn tiếp nhận. Chlorine, chất oxy hóa mạnh thường được sử dụng rộng rãi trong 
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quá trình khử trùng nước thải. Ngoài mục đích khử trùng, Chlorine còn có thể sử dụng để 

giảm mùi. Hàm lượng chlorine cần thiết để khử trùng cho nước sau lắng, 3-15mg/L. Hàm 

lượng chlorine cung cấp vào nước thải ổn định bằng bơm định lượng hóa chất. Nước sau 

khử trùng đạt cột B – QCVN 14:2008/BTNMT.  

Xử lý bùn: 

Quá trình xử lý sinh học trong bể sinh học hiếu khí sẽ làm gia tăng liên tục lượng 

bùn vi sinh trong bể sinh học. Đồng thời lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng phát 

triển sẽ giảm khả năng xử lý chất ô nhiễm trong nước thải và chết đi và lắng xuống đáy bể. 

Lượng bùn này còn gọi là bùn dư và sẽ được đơn vị có chức năng thu gom - vận chuyển đi 

xử lý đúng quy định. 

Nước thải sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B) theo đường 

ống DN110 → hệ thống thoát nước thải chung của khu vực nằm dọc đường Nguyễn Du ở phía 

Bắc cơ sở.  

Số điểm đấu nối thoát nước thải: 01 điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước chung khu 

vực. Tọa độ vị trí đấu nối: X = 2191276 (m); Y = 581381 (m); 

Các thông số kỹ thuật của trạm xử lý nước thải tập trung của cơ sở được thống kê ở 

bảng sau: 

Bảng 3.4. Kích thước các bể trong hệ thống xử lý nước thải của dự án 

(Kích thước thước thông thủy, không bao gồm tường) 

STT Tên hạng mục 
Thông số kỹ thuật (m) 

Chiều dài Chiều rộng Chiều cao 

1 Bể thu gom 1,3 3,4 2,5 

2 Bể điều hòa 2,3 3,4 2,5 

3 Bể thiếu khí 1,5 3,4 2,5 

4 Bể hiếu khí MBBR 4,7 3,4 2,5 

5 Bể chứa bùn 2,0 3,4 2,5 

6 Bể lắng cơ học 0,8 3,4 2,5 

7 Bể khử trùng 2,8 3,4 2,5 

Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Bảng 3.5. Bảng danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải  

TT Danh mục Mô tả Đơn vị Số lượng 

I BỂ ĐIỀU HÒA    

1 Bơm bể điều hòa Thông số: Cái 2 
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TT Danh mục Mô tả Đơn vị Số lượng 

- Model: CN100 

- Q=16m3/h, H = 10m 

- Động cơ: 2,2 kW, 1 pha, 220V, 

50Hz 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Vật liệu: thân gang, cánh gang, trục 

Inox. 

2 Phao quả (2 mức) 

Thông số: 

- Loại: phao quả 

- Vật liệu: PP 

- Báo 02 mức (báo cạn) 

- Cấp bảo vệ động cơ IP68 

Bộ 02 

3 
Thiết bị lượt rác 

thô 

Thông số: 

- Loại rổ, mắt lưới 6-10mm. 

- KT: 600x600x600mm. 

- Vật liệu: Inox 

Bộ 1 

II BỂ THIẾU KHÍ ANOXIC    

1 Máy khuấy chìm 

Thông số: 

- Lưu lượng: Q = 1,8 m3/min 

- Công suất: 0,5HP/0,4kW 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

- Chủng loại: Đặt chìm. 

- Vòng quay: 1425 vòng/phút 

Cái 2 

2 Giá đỡ 

Thông số: 

- Kích thước: dày 2mm 

- Vật liệu chế tạo: Inox 

Bộ 1 

III BỂ HIẾU KHÍ MBBR    

1 
Bơm nước tuần 

hoàn 

Thông số: 

- Model: CN100 

- Q=16m3/h, H = 10m 

- Động cơ: 2,2 kW, 1 pha, 220V, 

50Hz 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Vật liệu: thân gang, cánh gang, trục 

Inox. 

Cái 2 

2 
Hệ thống phân 

phối khí 

Thông số: 

- Loại dàn khí. 

- Vật liệu: ống nhựa PVC 

- Đường kính: D43mm 

Cái 368 

IV BỂ LẮNG    

1 Bơm bùn Thông số: Cái 2 
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TT Danh mục Mô tả Đơn vị Số lượng 

- Model: CN80 

- Q=16m3/h, H = 10m 

- Động cơ: 2,2 kW, 1 pha, 220V, 

50Hz 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Vật liệu: thân gang, cánh gang, trục 

Inox. 

VI THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÁC   

1 Máy thổi khí 

Thông số: 

Model: TH65 

- Lưu lượng: Q =  4 m3/min. 

- Cột áp: H =  4 mH2O 

- Công suất: P =  5,5 kW 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Cái 2 

2 
Bơm định lượng 

hoá chất 

Thông số: 

- Lưu lượng: Q =  3 m3/h. 

- Cột áp: H =  8 mH2O 

- Công suất: P =  0,25 kW 

- Điện áp: 1pha/220V/50Hz 

Cái 1 

3 Bồn chứa hoá chất 

Thông số: 

- Thể tích: V = 500 lít 

- Vật liệu: Nhựa tổng hợp 

Cái 1 

4 
Tủ điện điều 

khiển 

Thông số 

- Tủ bằng thép, sơn tĩnh điện. 

- Thiết bị lắp đặt cho tủ bao gồm: 

đồng hồ V/A; Aptomat, Contactor, 

rơ le nhiệt, rơ le thời gian... 

- Chế tạo, lắp đặt theo nguyên lý 

hoạt động và điều khiển hệ thống 

thiết bị trong trạm xử lý 

- Loại tủ điện lắp trong nhà 

Hệ 

thống 
1 

5 
Đồng hồ đo lưu 

lượng sau xử lý 

Bao gồm 

- Đồng hồ đo lưu lượng nước thải 

sau xử lý. 

- Kích thước: DN100 

- Nối Bích 

Cái 1 

6 
Hệ thống đường 

ống công nghệ 

Thi công lắp đặt theo hồ sơ thiết kế 

thi công 

Hệ 

thống 
1 

7 
Hệ thống dây dẫn 

điện 

Thi công lắp đặt theo hồ sơ thiết kế 

thi công 

Hệ 

thống 
1 

Nhu cầu sử dụng hóa chất cho xử lý nước thải của hệ thống: 

Bảng 3.6. Nhu cầu sử dụng hóa chất xử lý nước thải  

STT Tên hóa chất Đơn vị Khối lượng 

1 Clorin kg/ngày 5,0 
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- Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Cơ sở cử ra ban Quản trị có độ kỹ thuật điện, nước chịu trách nhiệm vận hành hệ 

thống xử lý. Kinh phí vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung được lấy từ kinh phí 

công tác bảo vệ môi trường hàng năm của cơ sở. Ngoài ra, áp dụng một số biện pháp sau 

đây: 

+ Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải. Kiểm tra phát hiện 

hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.  

+ Định kỳ 6 tháng/lần thu gom bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử 

lý cùng chất thải nguy hại bởi đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

+ Định kỳ (6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào các ngăn phân hủy kỵ khí để 

nâng cao hiệu quả làm sạch của công trình. 

Toàn bộ các dòng nước thải của dự án bao gồm: Nước nhà tắm, rửa tay; Nước 

thải nhà vệ sinh sau khi xử lý qua các công trình xử lý bậc 1 (bể tự hoại) sẽ được thu 

gom về trạm xử lý nước thải tập trung của cơ sở có công suất 70,0 m3/ngày.đêm để xử 

lý. Nước sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt. Sau đó, được thải ra hệ thống cống thoát nước thải của khu vực 

nằm trên đường Nguyễn Du ở phía Bắc cơ sở. Tọa độ xả thải: X = 2191276 (m); Y = 581381 

(m) (theo tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o, múi chiếu 3o). 

* Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

          - Về công suất xử lý: 

 Với lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất là 45,5 m3/ngày.đêm. Như vậy, với hệ 

thống xử lý nước thải tập trung công suất 70 m3/ngày.đêm hoàn toàn đáp ứng đủ công suất 

xử lý nước thải cho cơ sở. 

- Về hiệu quả xử lý: 

Qua kết quả phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý tại cơ sở cho thấy: các chỉ 

tiêu đều đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt cho phép thải ra nguồn nước tiếp nhận. 

 Như vậy, hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cơ sở hiện đang hoạt động tốt và 

đạt được hiệu quả xử lý cao. 

Cơ sở cam kết sẽ vận hành hệ thống xử lý tập trung, hệ thống khử trùng đúng quy 

trình để đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. 
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* Một số hình ảnh của hệ thống xử lý nước thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý bụi, khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải do phương tiện giao thông 

Trong giai đoạn hoạt động các phương tiện giao thông ra vào cơ sở chủ yếu là xe 

máy, ô tô. Dự báo phương tiện giao thông ra vào cơ sở như sau: 

Bảng 3.7. Số lượng phương tiện giao thông ra vào cơ sở 

TT Loại xe 
Lưu lượng (xe/ngày) Tổng cộng 

(xe) Cán bộ nhân viên Khách đến giao dịch 

1 Xe gắn máy (N1) 50 600 650 

2 Xe Ô tô (N2) 20 130 150 

 Tổng cộng 70 730 800 

Theo thống kê thời gian hoạt động của phương tiện tập trung lớn nhất tại thời điểm 

vào làm và tan lan (khoảng 2h). Do đó, để có thể xác định tải lượng các chất ô nhiễm lớn 

nhất từ phương tiện giao thông, chúng tôi tính toán lưu lượng phương tiện giao thông ra 

vào khách sạn trong giờ cao điểm. 

Ta xác định được số lượt xe máy và ô tô trong giờ cao điểm lần lượt là:  

+ Lưu lượng xe máy: N1 = 650 xe/h 

+ Lưu lượng ô tô: N2 = 150 xe/h. 

Tải lượng phát thải bụi và khí thải do phương tiện giao thông được tính theo công 

thức: EM = (KM1xN1) + (KM2xN2) 

Trong đó: 

EM - Là tải lượng của chất ô nhiễm ( g/m.s) 

KM1, KM2 - Hệ số ô nhiễm trung bình của chất ô nhiễm của xe máy, ô tô (  g/m). 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO, hệ số ô nhiễm trung bình của các phương 

tiện được cho trong bảng sau: 

Bảng 3.8.  Hệ số ô nhiễm  trung bình do các phương tiện giao thông 
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TT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm trung bình ( g /m) 

Xe máy (KM1) Xe ô tô (KM2) 

1 Bụi 80 70 

2 NOx 140 1.190 

3 CO 16.700 7.720 

4 SO2 600xS 840xS 

(Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu, S = 0,05%) 

Thay giá trị các thông số ta có tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện giao thông 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.9. Tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông  

Loại xe 
Tải lượng các chất ô nhiễm (mg/m.s) lúc cao điểm 

Bụi NOX CO SO2 

Xe máy  0,013 0,022 2,667 4,79.10-5 

Xe ô tô 0,001 0,010 0,064 3,50.10-6 

Tổng cộng 0,013 0,032 2,732 5,14.10-5 

- Nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông: 

Áp dụng mô hình tính toán Sutton [3.2] để xác định nồng độ của chất ô nhiễm.  

Kết quả tính toán nồng độ bụi và khí thải từ phương tiện giao thông được cho trong 

bảng sau. 

Bảng 3.10. Nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện giao thông 

Nồng độ 

chất ô nhiễm 

Khoảng cách (m) QCVN 

05:2023/BTNMT 

(g/m3) x =5 x=10 x=50 x=100 x=200 

Tốc độ gió nghiên cứu u = 1,2 m/s 

Bụi 140,4 125,0 116,1 115,1 114,6 300 

CO 8.319,6 5.464,9 3.808,8 3.625,0 3.528,1 30.000 

SO2 103,3 97,2 93,6 93,2 93,0 350 

NO2 190,0 128,4 81,0 75,7 73,0 200 

Tốc độ gió nghiên cứu u = 2,1 m/s 

Bụi 133,6 121,8 115,2 114,6 114,3 300 

CO 7.053,9 4.866,5 3.645,8 3.527,5 3.469,5 30.000 

SO2 100,6 95,9 93,2 93,0 92,9 350 

NO2 173,8 111,2 76,3 72,9 71,3 200 

- Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
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không khí xung quanh. 

- Nhận xét: 

Qua bảng trên ta thấy với tốc độ gió càng lớn thì nồng độ các khí ô nhiễm càng giảm, 

tại tốc độ gó u = 1,2 m/s thì nồng độ các khí ô nhiễm là lớn nhất. So sánh nồng độ bụi và khí 

thải từ phương tiện giao thông tại lúc cao điểm với QCVN 05:2023/BTNMT cho thấy: Hầu 

hết nồng độ các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn QCCP. 

Các công trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ hoạt 

động giao thông được cơ sở áp dụng: 

- Thường xuyên quét dọn sạch sẽ trong khuôn viên trường nhằm hạn chế bụi cuốn 

theo các phương tiện giao thông ra vào.  

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị phục vụ cho họat động 

của cơ sở để tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải khí độc hại.  

- Định kỳ kiểm tra máy móc, thiết bị của cơ sở theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền để đảm bảo an toàn về mặt sử dụng và môi trường.  

- Giảm thiểu mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: Thường xuyên kiểm tra, nạo 

vét hệ thống xử lý nước thải, nắp đậy hố gas để giảm thiểu mùi hôi; trường hợp cần thiết 

sẽ bổ sung chế phẩm sinh học vào hệ thống xử lý nước thải để giảm mùi hôi; rác thải sinh 

hoạt tập kết được vận chuyển đi xử lý hàng ngày, hạn chế khả năng phân hủy rác thải gây 

mùi hôi và nước rỉ rác.  

- Bố trí hệ thống thông gió cưỡng bức tại các khu vực nhà vệ sinh để giảm thiểu 

mùi.  

- Trồng cây xanh trong khuôn viên để ngăn sự phát tán bụi ra môi trường xung 

quanh, điều hòa không khí và giảm thiểu mùi hôi. 

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ máy phát điện 

Trong trường hợp mất điện lưới, cơ sở sẽ sử dụng 01 máy phát điện công suất 500 

KVA, lượng dầu tiêu thụ cho 1 máy khoảng 40 lít/h. Thời gian hoạt động của cơ sở là 

24h/ngày. Với thời gian hoạt động của máy phát điện như trên thì nhu cầu sử dụng dầu DO 

lớn nhất trong 01 ngày là: Mdầu = 40 lít/h x 24h/ngày = 960 lít/ngày. 

Quá trình đốt dầu Diezel để vận hành máy phát điện sẽ đưa vào không khí các loại 

khí thải độc hại như: SO2, NOx, CO…gây ô nhiễm môi trường không khí. Lượng khí thải 

phát sinh khi đốt 1kg dầu Diezel thải ra 25m3 khí thải.(Theo Nguồn: Ô nhiễm không khí 

và xử lý khí thải- GS.TS Trần Ngọc Chấn -  NXB Khoa học kỹ thuật, năm 2000). Với trọng 

lượng riêng của dầu DO là 0,89kg/lít. Vậy đốt 1 lit DO thải ra 22,25m3. Vậy lượng khí thải 

sinh ra từ máy phát điện là: 

Q = 22,25 m3/lít x 40 lít/h = 890 m3/h. 

Vì nguồn thải này không phát sinh thường xuyên, liên tục, nên khu vực đặt máy 

phát điện đặt tách biệt so với khu vực làm việc để không gây ảnh hưởng tới môi trường và 
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sức khỏe của cán bộ, nhân viên, khách đến sử dụng dịch vụ. 

Khí thải của máy phát điện dự phòng đã tích hợp trong hệ thống ống thoát khí thải 

của động cơ diezen kèm theo máy thoát ra môi trường. 

c. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu do bụi, khí thải từ hoạt động của các công 

trình xử lý môi trường 

- Khí thải phát sinh từ khu vực tập kết chất thải rắn: Trong giai đoạn hoạt động, ô 

nhiễm mùi có thể phát sinh do quá trình lên men và phân hủy chất hữu cơ có trong rác thải, 

do thức ăn bị ôi thiu, thối rữa tạo điều kiện cho các vi sinh vật phát triển. Ô nhiễm mùi còn 

có thể phát sinh từ nhà bếp, khu tập trung rác thải, từ hệ thống hố gas ... 

Tại các thùng chứa rác đặt dọc theo các tuyến đường của dự án sẽ phát sinh khí, mùi 

từ quá trình phân hủy kỵ khí các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy có trong rác thải nếu như 

không có biện pháp thu gom, xử lý kịp thời và đúng quy định. Bên cạnh đó còn có mùi hôi 

phát sinh từ hệ thống thoát nước thải bao gồm khí NH3, H2S...  

Tại vị trí khu vực tập kết chất thải, trong điều kiện không khí ẩm ướt, nóng bức,…có 

thể phát sinh quá trình lên men và phân hủy hữu cơ rác thải diễn ra trong các thùng chứa 

làm  phát sinh các mùi hôi thối (khí CH4, CO2, H2S,…). Mùi hôi thối phát sinh làm cho 

người làm việc gần vị trí này hoặc đi qua khu vực này sẽ cảm thấy khó chịu, đau đầu, mệt 

mỏi và gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Song rác thải sinh hoạt được thu gom cẩn 

thận, lưu trữ trong những thùng chứa rác có nắp đậy và được thu gom vận chuyển đi hàng 

ngày nên vấn đề ô nhiễm mùi sẽ được hạn chế. 

Hiện nay, việc đo và xác định giới hạn cho phép mùi hôi còn chưa được quy định và 

chưa có một loại thiết bị, máy móc nào có thể phân tích được chỉ tiêu này. Chúng chỉ được 

xác định thông qua cảm tính và phụ thuộc vào tâm sinh lý của con người. Để tránh tình trạng 

CTR tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi trường, toàn bộ CTR sinh hoạt 

sẽ được hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom hằng ngày. 

- Khí thải phát sinh từ hệ thống thu gom, hệ thống xử lý nước thải: Mùi hôi sinh ra 

từ hệ thống XLNT do sự phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải tạo thành nhiều chất 

khí khác nhau: NH3, H2S, CO2, Mercaptane,… gây mùi hôi khó chịu. Trong đó, H2S và 

Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở 

một nồng độ nhất định. Mùi hôi đặc trưng thường phát sinh ở các hố ga bố trí dọc theo hệ 

thống thu gom nước thải. Cường độ mùi tăng cao nếu không có biện pháp giảm thiểu hữu 

hiệu.  

Các nguồn gây ô nhiễm bên ngoài từ thùng chứa rác thải được kiểm soát chặt chẽ 

bằng các biện pháp quản lý phù hợp. Các nắp cống được đậy kín để tránh phát tán mùi 

hôi ra xung quanh. Do đó, tác động do ô nhiễm mùi hôi tại cơ sở là tương đối thấp. 

Hệ thống thoát nước thải được xây dựng kín và ngầm dưới đất nên hạn chế hiện 

tượng phát sinh mùi. Xây dựng tháp khử mùi cho hệ thống XLNT. 
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- Bên cạnh đó, Cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

+ Đối với rác từ song chắn rác sẽ được thu gom liên tục và cho vào thùng chứa có 

nắp đậy kín và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom hằng ngày, không lưu trữ quá 

lâu để các vi khuẩn gây mùi không có cơ hội phát triển. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống phân phối khí và sục khí để duy trì 

điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi như H2S, NH3,… 

+ Thường xuyên kiểm tra chế độ bơm nước thải tại các bể để đảm bảo thời gian lưu 

nước tại các bể, tránh tình trạng phân hủy kỵ khí. 

+ Bùn thải phát sinh từ HTXLNT được bơm về bể chứa bùn và hợp đồng với đơn 

vị có chức năng định kỳ đến hút bùn và xử lý. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên trong công ty bao gồm: giấy vụn, văn phòng phẩm, thực phẩm thừa, bọc nylon, giấy, 

lon, chai,… phát sinh khoảng 80 kg/ngày, tương ứng 28,8 tấn/năm. 

 Chất thải rắn sinh hoạt này chiếm thành phần các chất hữu cơ cao (chiếm 70% tổng 

lượng rác thải sinh hoạt) nên phân hủy rất nhanh gây ô nhiễm mùi ảnh hưởng đến môi 

trường không khí xung quanh. Do đó, nguồn thải này phải được thu gom và xử lý hợp lý 

để không gây ảnh hưởng đến môi trường. Để giảm thiểu tác động tiêu cực do CTR sinh 

hoạt gây ra, chủ cơ sở áp dụng các biện pháp sau: 

 - Cán bộ nhân viên, khách đến sử dụng dịch vụ không vứt rác bừa bãi. Rác thải sinh 

hoạt được phân loại, thu gom và lưu trữ tại các thùng chứa có dung tích đặt tại khu vực 

hành lang mỗi tầng.Tận dụng chất thải thực phẩm làm thức ăn chăn nuôi. 

 + Tại các phòng nghỉ: Trong mỗi phòng nghỉ của khách sạn, phòng làm việc sẽ trang 

bị 02 thùng rác đạp chân loại 5,0 lít. Như vậy, với quy mô tổng số phòng nghỉ là 140 phòng 

thì chủ đầu tư sẽ trang bị 280 thùng chứa rác thải sinh hoạt loại 5,0l. 

 + Tại khu vực hành lang của tầng: Bố trí 02 thùng đựng rác loại 50 lit đặt tại hai đầu 

hành lang trong khu nhà tại mỗi tầng, tổng số thùng chứa rác loại 50 lit khoảng 20 thùng. 

 + Tại khu vực nhà ăn: Bố trí 04 thùng đựng rác loại 100 lit để chứa rác thải. 

 + Tại các khu vực khác: Khu vực lễ tân, phòng thu ngân, phòng hành chính, phòng 

kỹ thuật, phòng hội thảo, khu tập thể dục ....bố trí mỗi phòng 2 thùng đựng rác loại 5,0 lit, 

tổng số lượng khoảng 20 thùng. 

 - Định kỳ ngày 02 lần nhân viên vệ sinh khách sạn thu gom về 01 thùng chứa tập 

trung có thể tích 500 lít đặt ở góc phía Đông Bắc của khách sạn và dùng chế phẩm EM để 

phun khử mùi và ruồi muỗi tập trung với nồng độ 20ml chế phẩm EM thứ cấp/1 lít nước. 

 - Đối với rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng chứa và hợp đồng với Công 

ty cổ phần môi trường và công trình đô thị thanh Hoá thu gom và xử lí. 
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b. Đối với bùn cặn phát sinh từ các công trình xử lý môi trường 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: 

Theo tính toán thiết kế công trình xử lý nước thải của Trịnh Xuân Lai (NXB Xây 

dựng, 2000), lượng bùn dư phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung (Tổng công suất 

70,0 m3/ngày) của dự án: 

Qbùn = Q x (0,8 x mSS + 0,3 x mBOD5) 

= 70,0 x (0,8 x 0,315 + 0,3 x 0,1) = 19,74 kg/ngày. 

Bùn dư từ hệ thống XLNT của dự án được phân loại là bùn sinh học (biosolids), 

không phải chất thải nguy hại. Ngoài thành phần chất hữu cơ cao, bùn thải còn chứa mầm 

bệnh, bùn chưa ổn định, còn phân hủy tự nhiên là nguồn nguy hại đến sức khỏe và môi 

trường, cho nên cần có biện pháp xử lý bùn sinh học này. 

- Bùn từ bể tự hoại: 

Thể tích bùn từ bể tự hoại được tính toán như sau: 

Wb = a x N x t x (100 - P1) x 0,7 x 1,2 (100 – P2)/100.000 

Trong đó: 

+ Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 - 0,5 lít/người.ngày.đêm (chọn a=0,5) 

+ N- Số người, khoảng 500 người (thường xuyên). 

+ t- Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 720 ng.đêm (chọn t=300) 

+ 0,2 - Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân giải 

+ 1- Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để "nhiễm vi khuẩn" cho cặn tươi 

+ P1- Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

+ P2- Độ ẩm tb của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Khối lượng bùn từ các bể tự hoại: 

500 người x 0,5 x 300 x (100-95) x 0,7 x 1,2 x (100-90)/100.000  

               31,5 m3/năm = 0,086 m3/ngày  

Vậy lượng bùn phát sinh một ngày khoảng 0,086m3 (theo định mức số 1784/BXD-

VP ngày 16/08/2007 của Bộ xây dựng, 1m3 bùn hoa =1.150kg): 0,086 m3 x 1.150 kg/m3 = 

98,9 kg/ngày. Bùn từ các bể tự hoại có có độ ẩm, hàm lượng hữu cơ và dinh dưỡng cao. 

Ngoài ra còn có mùi hôi khó chịu, do đó, chủ dự án sẽ có biện pháp phù hợp để xử lý lượng 

bùn này. 

Chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ nạo hút vận chuyển xử lý với 

tần suất như sau: 

- Đối với bùn cặn phát sinh từ các bể tự hoại, hệ thống xử lý tập trung: tần suất nạo 

hút 06 tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh. 

- Đối với bùn cặn phát sinh từ các hệ thống thu gom, hố ga: tần suất nạo hút 06 

tháng/lần. 
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3.4. Công trình, biện pháp lưu trữ,  xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở như: bóng đèn, 

mực in, thùng chứa mực,…với khối lượng không lớn khoảng 200kg/năm. Thành phần chất 

thải nguy hại được phân loại theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 như 

sau: 

Bảng 3.11: Thành phần chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

1 Pin- ắc quy thải 16 01 12 3,0 

2 Bóng đèn huỳnh quang  16 01 06 8,0 

3 Dầu mỡ thải, Giẻ lau dính dầu thải  17 02 03  6,0 

4 Hộp mực in 08 02 06 3,0 

Tổng khối lượng 20,0 

Cơ sở thực hiện các biện pháp xử lý như sau: 

- Trang bị 02 thùng kín có nắp đậy để chứa chất thải nguy hại loại 60l, bên ngoài 

thùng được dán nhãn mã chất thải nguy hại để thu gom và phân loại theo quy định.  

- Bố trí 1 nhóm công nhân có trách nhiệm thu gom cả chất thải nguy hại từ các khu 

vực phát sinh vào khu chứa chất thải nguy hại. Công nhân thu gom chất thải nguy hại của 

Cơ sở được trang bị các bảo hộ lao động. 

- Cơ sở sẽ ký Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển đi xử lý định kỳ 

(01 lần/năm) hoặc theo tình hình phát sinh thực tế tại cơ sở. 

- Cơ sở bố trí khu vực chứa chất thải nguy hại ở góc phía Đông Bắc của cơ sở. Khu 

vực chứa có diện tích khoảng 10,0m2; phía bên ngoài có biển cảnh báo CTNH theo đúng 

quy định. 

* Hình ảnh kho chất thải nguy hại của cơ sở: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3.5. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động do tiếng ồn, độ rung 

Trong giai đoạn hoạt động, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ hoạt động của cán 

bộ, nhân viên và khách đến sử dụng dịch vụ, hoạt động của các máy móc, thiết bị (như máy 

bơm nước, máy điều hòa không khí, máy phát điện dự phòng…) và từ các phương tiện giao 

thông (xe ô tô, xe gắn máy,…) cũng như hệ thống xử lý nước thải.    

Bảng 3.12. Mức độ ồn của các thiết bị hoạt động 

Thiết bị  
Mức công suất âm thanh (dBA)  

Thấp  Trung bình  Cao  

 Máy bơm  55  80  105  

 Máy biến thế  80  85  90  

 Máy điều hòa không khí  80  90  100  

QCVN 26:2010/BTNMT  70  

(Nguồn âm học và kiểm tra tiếng ồn, NXB Giáo dục, Nguyễn Hải, 2000)  

Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông cá nhân như xe ô tô, xe gắn máy... 

Tiếng ồn này phát sinh từ động cơ, sự va chạm, sự rung động của các bộ phận xe, từ ống 

xả khói…  

Theo quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT thì tiếng ồn tại khu vực thông thường 

vượt quá 70 dBA (6-21h) sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như: Tiếng ồn có thể 

gây căng thẳng thần kinh, rối loạn sức khoẻ tinh thần, rối loạn nhịp tim, hiệu suất làm việc 

kém, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp.  

Tuy nhiên, đây là những hoạt động phát sinh tiếng ồn thông thường, tác động không 

lớn đến các đối tượng xung quanh. 

Trong quá trình hoạt động của dự án để giảm thiểu tiếng ồn từ các máy móc, thiết 

bị như: Hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông,... cần thực hiện các biện pháp 

như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc vận hành dự án nếu phát hiện hư 

hỏng cần có biện pháp thay thế để đảm bảo quá trình vận hành tốt. 

3.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố môi trường 

3.6.1. Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ, sét đánh 

* Nguyên nhân có thể xảy ra cháy nổ:  

- Sự cố cháy nổ liên quan đến thiết bị điện do rò rỉ, chập mạch, điện áp không ổn 

định, hiện tượng quá tải trong vận hành thiết bị điện và sự thiếu cẩn trọng của cán bộ, nhân 

viên tại cơ sở trong việc sử dụng các thiết bị điện.  

- Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ…  

Sự cố cháy nổ xảy ra trong giai đoạn này thường gây thiệt hại rất lớn về người và 

tài sản của Chủ cơ sở. Mặt khác, với nguồn nhiệt lớn khi cháy có thể gây sụp đổ cấu kiện 
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xây dựng của các công trình, ảnh hưởng đến môi trường nghiêm trọng. Khói của đám cháy 

có thể mang theo nhiều loại hoá chất, hơi, khí độc hại, làm ô nhiễm môi trường không khí, 

đất, nước, gây ảnh hưởng đến khu dân cư  xung quanh. Khí độc còn là yếu tố gây cản trở 

khả năng cứu hoả, dập tắt đám cháy. Tại những nơi tập trung đông người khi sự cố cháy 

nổ xảy ra là rất nguy hiểm đến tài sản và tính mạng con người.  

Để đảm bảo an toàn trong giai đoạn hoạt động, cơ sở thực hiện các biện pháp sau: 

- Hệ thống báo cháy tự động: 

+ Trung tâm báo cháy tự động địa chỉ 30 kênh lắp đặt tại khu vực lễ tân nơi có người 

trực 24/24h.. 

- Thi công lắp đặt 411 đầu báo cháy khói, 76 đầu báo cháy nhiệt, 36 bộ nút ấn 

chuông đèn báo cháy tại mỗi tầng. 

-  Hệ thống hút khói hành lang, hệ thống tăng áp buồng thang, hút khói tầng hầm: 

Hệ thống có kết nối liên động với hệ thống báo cháy tự động. 

- Hệ thống cấp nước chữa chữa cháy: 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà: Trang bị 03 họng chữa cháy vách tường 

tại mỗi tầng kèm theo mỗi họng là hộp đựng lăng vòi chữa cháy (01 cuộn vòi D50 dài 20m, 

01 lăng B). 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà: Thi công lắp đặt 03 trụ chữa chảy 02 cửa 

D65 kèm mỗi trụ là 01 hộp đựng lăng vòi chữa cháy (gồm: 02 cuộn vòi D65 dài 20m, 01 

lăng A). 

- Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkle: Thi công lắp đặt 803 đầu phun Sprinkle tại 

các tầng. 

- Lắp đặt 01 bơm điện và 01 bơm động cơ Diezel có cùng thông số kỹ thuật Q = 

200-600m3/h, cột áp H = 116-76m, 01 máy bơm bù có thông số kỹ thuật Q = 2,4-10,2m3/h, 

cột áp H = 130–462m. 

- Phương tiện chữa cháy tại chỗ: Cơ sở đã trang bị bình chữa cháy xách tay mỗi tầng 

gồm 20 bình chữa cháy MFZL4, 10 bình chữa cháy khí MT3. Kiểm tra hoạt động bình 

thường. 

- Trang bị 05 bộ quần áo chữa cháy, bao gồm: quần, áo, găng tay, mũ, khẩu trang, 

đã được kiểm định theo quy định tại Thông tư số 150/2020/TT- BCA của Bộ công an. 

- Trang bị các phương tiện CNCH gồm búa, rìu, kim cộng lực, cáng cứu thương, tủ 

thuốc... cơ bản đảm bảo CNCH trong trường hợp xảy ra sự cố tại khách sạn. 

- Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: Trang bị, lắp đặt trên đường, lối thoát 

nạn của các khu vực, có nguồn điện dự phòng riêng biệt. 

- Hệ thống điện: Trong cơ sở có 01 trạm biến áp (750KVA) phục vụ điện sinh hoạt 

cho khách sạn. Tủ điện tổng được đặt tại khu vực trạm biến áp các khu vực có lắp đặt 

aptomat riêng, có nguồn điện dự phòng (máy phát điện). 
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- Hệ thống chống sét: Kim thu sét, dây dẫn, mối nối của dây dẫn bảo đảm yêu cầu 

chống sét. Định kỳ hàng năm, cơ sở tiến hành đo điện trở nối đất, giá trị đo đảm bảo theo 

tiêu chuẩn chống sét cho nhà, công trình theo quy định tại TCVN 9385:2012. 

- Khu vực kinh doanh dịch vụ Karaoke: 

+ Hệ thống báo cháy tủ trung tâm đã được kết nối liên động với hệ thống điện của 

dàn âm thanh, ánh sáng tại các phòng hát kinh doanh dịch vụ karaoke. 

+ Cơ sở đã trang bị bộ búa tạ, kìm cộng lực, xà beng, rìu,... và mặt nạ lọc độc bố trí 

tại khu vực kinh doanh dịch vụ karaoke tầng 3. 

+ Khu vực kinh doanh dịch vụ karaoke và khu vực khác đã được ngăn cách nhau 

bằng tường ngăn cháy. 

- Định kỳ tập huấn cho cán bộ nhân viên cơ sở về phòng cháy và các biện pháp xử 

lý khi xảy ra cháy. 

3.6.2. Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố tai nạn lao động 

Đối với vấn đề an toàn lao động: Bất kỳ một quy trình làm việc nào cũng tiềm ẩn 

nguy cơ về tai nan lao động. Mặc dù nguy cơ xảy ra rủi ro tác động đến con người, tài sản 

và môi trường là không nhiều tuy nhiên cần chú ý đến những yếu tố như vấn đề an toàn 

khi sử dụng điện, an toàn trong quá trình làm việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn lao 

động. Đây là những nguồn có khả năng gây tác động lớn đến giá trị về tài sản, tính mạng con 

người và môi trường.  

Do vậy, cơ sở đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn, ban hành nội quy về an toàn lao động 

trong quá trình làm việc của cán bộ, nhân viên. Trong quá trình làm việc sẽ thực hiện các 

biện pháp sau đây để phòng ngừa sự cố tai nạn lao động:  

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng 

cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện;  

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự 

cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố;  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa 

chỉ liên lạc khi có sự cố (nếu có);  

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên ít nhất 01 lần/năm, việc khám 

sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 

19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động 

và sức khỏe người lao động. 

3.6.3. Biện pháp giảm thiểu rủi ro, sự cố do hư hỏng hệ thống xử lý chất thải 

- Đối với hệ thống thu gom chất thải rắn: Thường xuyên kiểm tra các thùng đựng 

và thu gom rác thải, hệ thống thang rác nếu bị hỏng phải được thay thế kịp thời. 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải: Hiện tại hệ thống thu gom, xử lý nước thải của 
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cơ sở đã hoạt động ổn định, các phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố được áp dụng 

như sau: 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đúng quy trình kỹ thuật. Nhân 

viên kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế.  

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các thông số ô nhiễm trong nước thải, đảm 

bảo đạt quy chuẩn cho phép mới được xả thải ra môi trường.  

- Bố trí nhân viên kỹ thuật vận hành các hệ thống xử lý nước thải và ghi chép vào 

sổ giám sát hàng ngày. 

- Thường xuyên nạo vét hệ thống đường ống thu, thoát nước, nước thải tập trung; 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút bùn từ hệ thống bể tự hoại. 

- Đối với những máy móc thiết bị thường xuyên bị hỏng như motor, máy bơm 

nước… cơ sở luôn có thiết bị dự phòng nhằm thay thế khi cần thiết. Thời gian khắc phục 

sự cố khoảng 5 giờ kể từ lúc phát sinh sự cố. 

- Khi hệ thống xử lý nước thải tập trung có sự cố hoặc nước thải sau xử lý không 

đạt yêu cầu, dừng ngay việc xả nước thải ra nguồn tiếp nhận để thực hiện các biện pháp 

khắc phục như sau: 

+ Trạm xử lý nước thải sẽ được kết nối với 2 nguồn điện: Nguồn điện lưới và nguồn 

máy phát dự phòng để đảm bảo trạm không bị mất điện trong quá trình vận hành. 

+ Công nhân dừng vận hành hệ thống, đóng van để lưu giữ nước thải tạm thời trong 

các bể chứa của Hệ thống xử lý nước thải tập trung và trong các đường ống thu gom, các 

hố ga, giếng thăm. 

+ Các thiết bị như bơm, máy thổi khí đều được bố trí dự phòng 100% công suất nên 

khi có sự cố thì có thể được thay thế thiết bị hư hỏng mà không ảnh hưởng đến vận hành 

của trạm xử lý nước thải. 

+ Hệ thống bể điều hòa, bể khử trùng chỉ có lắp các thiết bị bơm có thiết kế mối nối 

tháo lắp nhanh auto coupling. Khi có sự cố sẽ thay thế bơm hư hỏng mà không phải dừng 

vận hành hệ thống bể đảm bảo vận hành liên tục cho trạm xử lý nước thải. 

+ Đối với hệ bể vi sinh (Bể thiếu khí, bể hiếu khí) và bể lắng đều được thiết kế 2 

mô đun, hệ số vượt tải thiết kế của toàn hệ thống là 20%; trong quá trình vận hành khi có 

sự cố 01 bể thì các bể còn lại vẫn đáp ứng vận hành bình thường tới 60% công suất hệ 

thống. Phần nước thải 40% còn lại sẽ được trữ tại bể điều hòa và bể tự hoại của dự án đảm 

bảo không phát sinh nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường. 

+ Tập trung nguồn lực khẩn trương tiến hành sửa chữa, thay thế thiết bị để khắc 

phục sự cố của Hệ thống xử lý nước thải tập trung. Sau khi khắc phục xong sự cố, vận hành 

tăng công suất để đảm bảo xử lý được toàn bộ lượng nước thải phát sinh đạt yêu cầu quy 
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định trước khi xả ra nguồn nước tiếp nhận. 

+ Trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng phải báo cáo với chính quyền địa phương, 

cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn thực hiện khắc phục sự cố. 

- Đối với nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung có các thông số ô nhiễm 

vượt quy chuẩn cho phép chảy ra nguồn tiếp nhận nước thải, đơn vị quản lý vận hành hệ 

thống hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

3.6.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do lan truyền dịch bệnh 

Một số bệnh dịch truyền nhiễm như cúm, sốt virus, sởi… do đó cơ sở cần bố trí các 

biện pháp sau: 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cho đội 

ngũ cán bộ, nhân viên dưới nhiều hình thức như nói chuyện qua các buổi họp, thông qua 

bảng tin truyền thông giáo dục sức khỏe phòng y tế, qua áp phích,… 

- Tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường. Phối hợp với cán bộ, nhân 

viên ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi công cộng. Chủ động phòng chống dịch 

bệnh theo mùa. 

- Thực hiện đúng quy trình xử lý khi có ca bệnh (khi phát hiện 1 - 2 ca bệnh): 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh trong cơ sở: 

+ Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở. 

+ Định kỳ thực hiện tổng vệ sinh môi trường nơi làm việc. 

+ Tổ chức các đợt cao điểm tổng vệ sinh cơ sở phòng chống dịch bệnh, thu gom phế 

thải phòng chống dịch sốt xuất huyết. 

+ Thực hiện xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

3.6.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố do giật điện 

- Cơ sở bố trí cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về điện giám sát, bảo dưỡng hệ thống 

điện của cơ sở hàng ngày. 

- Thực hiện bảo dưỡng máy móc sản xuất định kỳ, tần suất dự kiến 6 tháng/lần để 

phát hiện các sự cố trong đó có sự cố về điện, từ đó có phương án khắc phục kịp thời. 

- Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất sẽ được đào tạo trước khi vào làm việc 

chính thức. 

- Công ty sẽ niêm yết quy trình vận hành máy móc tại từng thiêt bị để công nhân 

nắm rõ, hạn chế việc vận hành sai gây sự cố và ảnh hưởng đến sản xuất. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc gồm khẩu trang, quần áo 

bảo hộ, găng tay, ... 

3.6.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố mưa, bão, thiên tai 

* Phòng chống sự cố bão lũ, mưa lớn: 

- Thực hiện thu gom, lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại đúng 

quy định. 



40 
 

- Bố trí lao công dọn dẹp mặt bằng khách sạn hàng ngày nhằm đảm bảo hành lang 

thoát nước cho hệ thống tiêu thoát nước mưa của cơ sở. 

- Phối hợp với đơn vị có chức năng nạo vét cặn thải tại hê thống tiêu thoát nước mưa 

tại cơ sở, tăng tần suất nạo vét trước thời điểm bắt đầu mùa mưa bão. 

* Phòng chống sự cố do nắng nóng: thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu 

nhiệt dư 

* Phòng chống sự cố sấm sét: Cơ sở đã lắp đặt hệ thống tiếp địa đảm bảo theo quy 

định, định kỳ tiến hành kiểm tra điện trở tiếp đất bởi đơn vị có chức năng. 

3.6.7. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do ngộ độc thực phẩm 

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho cơ sở áp dụng biện pháp sau: 

- Khu vực nhà bếp, nơi chế biến thức ăn phải luôn sạch sẽ; có đủ dụng cụ bảo quản, 

chế biến riêng đối với thực phẩm sống, thực phẩm chín; có đủ dụng cụ chia, gắp, chứa 

đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực hiện chế độ vệ sinh hàng ngày; không 

sử dụng tay trực tiếp để chia thức ăn chín. 

- Khu vực bếp trang thiết bị bảo quản theo yêu cầu của thực phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm (tủ lạnh, tủ mát, tủ đá…); bảo quản riêng biệt đối với thực phẩm sống, thực phẩm 

chín; bảo đảm vệ sinh và vệ sinh định kỳ. 

- Nguyên liệu thực phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn; có hợp đồng 

về nguồn cung cấp theo quy định và không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục 

cho phép của Bộ Y tế. 

- Trong quá trình chế biến thực phẩm: Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước; 

Mặc quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng khi chuẩn bị thức ăn và dự án thường xuyên khám 

sức khỏe định kỳ cho nhân viên khu vực bếp. 

- Thực hiện lưu mẫu trong 24 giờ bằng tủ lưu mẫu, nhằm điều tra quá trình ngộ độc 

thực phẩm nếu xảy ra. 

- Trường hợp khi xảy ra sự cố thì cần đưa người bệnh đến các cơ sở y tế để được 

điều trị sơ cấp cứu ban đầu sau đó được di chuyển lên Bệnh viện đa khoa Thanh Hoá. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

Căn cứ Quyết định 3549/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án Nhà cao tầng kinh 

doanh khách sạn và giải trí, văn hoá, thể thao của Công ty Cổ phần in và vật tư Ba Đình 

Thanh Hoá. 

Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường cụ thể như sau: 

Bảng 3.13. Nội dung thay đổi so với ĐTM được duyệt 
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TT Nội dung 
Theo báo cáo 

ĐTM được 

duyệt 
Nội dung thay đổi Lý do thay đổi 

1 
Hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung 

Sử dụng công 

nghệ sinh học 

kị khí, hiếu 

khí kết hợp  

Sử dụng công nghệ 
AO  

Đảm bảo phù hợp 

với thực tế sử dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải 

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và khách ra vào khu 

vực kinh doanh dịch vụ tại khách sạn. 

+ Nguồn số 2: Nước thải từ nhà hàng ăn uống. 

+ Nguồn số 3: Nước thải từ khu vực giặt là. 

* Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí 

xả nước thải:  

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống cống thoát nước thải của khu vực nằm trên 

đường Nguyễn Du, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá. 

- Vị trí xả thải:  

+ Toạ độ vị trí trí xả thải tại cửa xả (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 1050, múi 

chiếu 30): X = 2191276 (m); Y = 581381 (m). 

+ Điểm xả nước thải sau xử lý phải có biển báo, có sàn công tác diện tích tối thiểu là 

01 m2 và có lối đi thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn thải. 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 69,5m3/ngày.đêm. 

- Phương thức xả thải: 

+ Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 70 m3/ngày.đêm xả ra 

hệ thống cống thoát nước thải của khu vực nằm trên đường Nguyễn Du, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hoá theo phương thức tự chảy. 

+ Hình thức xả: Xả mặt. 

+ Chế độ xả nước thải: Xả liên tục 24 giờ/ngày.đêm. 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt (Cột B, K=1,2) đến ngày 31 tháng 12 năm 2031. Từ ngày 01 tháng 

01 năm 2032 chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu tại QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, lưu lượng xả thải ≤ 2.000m3/ngày (24 

giờ), cụ thể như sau: 

Bảng 4. 1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

 

TT 

 

Thông số 

 

Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho 

phép 

Tần 

suất 

quan 

trắc 

định 

kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, 

liên tục 

Cột B, 

k=1,2 

QCVN 

14:2008 

QCVN 

14:2025/ 

BTNMT 
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/BTNMT 

1 pH  5 - 9 5 - 9 

Không 

thuộc 

đối 

tượng 

 

Không 

thuộc 

đối 

tượng 

 

2 
Nhu cầu ôxy hoá học 

(COD) 
mg/l - ≤90 

3 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 120 ≤60 

4 
Amoni (tính 

theo N) mg/l 12 ≤8 

5 
Phosphat (PO4

3-) 

(tính theo P) 
mg/l 12 - 

6 
Nhu cầu ôxy sinh 

hoá BOD5 (20oC) 
mg/l 60 ≤35 

7 
Dầu mỡ, động thực 

vật 
mg/l 24 ≤15 

8 
Sunfua (tính theo 

H2S) 
mg/l 4,8 ≤0,5 

9 Tổng Nitơ (T-N) mg/l - ≤30 

10 Tổng Phốt pho (T-P) mg/l - ≤6,0 

11 

Tổng các chất 

hoạt động bề mặt/ 

Chất hoạt động 

bề mặt anion 

mg/l 12 ≤5 

12 Tổng Coliforms MPN/100ml 5000 ≤5000 

13 
Nitrat (NO3

-) (tính 

theo N) mg/l 60 - 

14 
Tổng chất rắn hòa 

tan 
mg/l 1200 - 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện (lưu lượng 538,5 

m3/h khi có phát sinh). 

+ Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ phương tiện giao thông ra vào cơ sở (lưu lượng 

không xác định).  

- Vị trí phát sinh nguồn thải: Khuôn viên khách sạn Phượng Hoàng 3, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hoá. 

- Giá trị giới hạn đối với khí thải: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường 

phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 
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19:20024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ (Cột B, kv=1, kp=1), cụ thể: 

Bảng 4.2: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đối với khí thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2024/BTNMT 

(Cột B, kv=1, kp=1) 

1 Bụi tổng mg/Nm3 30 

2 Cacbon oxit (CO) mg/Nm3 400 

3 Lưu huỳnh đioxit (SO2) mg/Nm3 120 

4 Hydro sunfua (H2S) mg/Nm3 7 

5 Nito oxit (NOx tính theo NO2) mg/Nm3 400 

4.3. Nội dung quản lý đối với tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh:  

- Nguồn số 01: Phòng đặt máy thổi khí, máy bơm của hệ thống XLNT tập trung 

- Nguồn số 02: Máy phát điện dự phòng. 

* Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn số 01: Tại Khu xử lý nước thải tập trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa.   

- Nguồn số 02: Tại vị trí đặt máy phát điện dự phòng; phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa.   

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

giới hạn tối đa cho phép 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (Áp dụng từ  

ngày 14 tháng 11 năm 2025) 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và giới 

hạn tối đa cho phép Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 

18 giờ (dBA) 

Từ 18 giờ 

đến 22 giờ 

(dBA) 

Từ 22 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

1 70 65 60 - 
Khu vực thông 

thường 

+ Giá trị giới hạn đối với độ rung: 
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QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

giới hạn tối đa cho phép 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dB) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dB) 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (Áp dụng từ  

ngày 14 tháng 11 năm 2025) 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

giới hạn tối đa cho phép 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dB) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dB) 

1 75 70 - Khu vực thông thường 

4.4. Nội dung yêu cầu về quản lý chất thải 

a.  Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

* Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

1 Pin- ắc quy thải 16 01 12 3,0 

2 Bóng đèn huỳnh quang  16 01 06 2,0 

3 Dầu mỡ thải, Giẻ lau dính dầu thải  17 02 03  4,0 

4 Hộp mực in 08 02 06 3,0 

Tổng khối lượng 12,0 

* Khối lượng, chủng loại chất thải rắn thông thường: 

TT Tên chất thải 
Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

I Chất thải rắn sinh hoạt 28.800 

II Bùn cặn của công trình xử lý môi trường 43.303 

 Tổng 64.000 

b. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn công nghiệp,  chất thải 

nguy hại: 

b1.Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại: Diện tích 10,0 m2.  

- Thiết kế, cấu tạo: Mái lợp tôn, tường tôn bao quanh, nền bê tông; hố ga thu gom, 

có thiết bị phòng cháy chữa cháy, có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 
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b2.Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường: 

- Khu vực tập kết tạm: Diện tích 20,0 m2. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được lưu chứa vào thùng đựng có nắp đậy và bao bì.  

- Thùng đựng và bao bì chứa được để tại các vị trí thuận lợi cho việc thu gom, lưu 

giữ, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

b3. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy 

hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt: 

- Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông thường phải thường xuyên chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý để đảm bảo công suất lưu chứa của kho 

lưu giữ chất thải. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Cơ sở Khách sạn Phượng Hoàng 3 - Công ty Cổ phần In và Vật tư Ba Đình Thanh 

Hoá luôn quan tâm và ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường. Trong thời gian hoạt động, 

cơ sơ luôn duy thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã nêu trong báo cáo ĐTM và quyết 

định phê duyệt báo cáo ĐTM. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

- Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước thải sau hệ thống xử lý tại bể khử trùng. 

Bảng 5.1. Kết quả phân tích nước thải sau hệ thống xử lý của cơ sở trong năm 2025 

T

T 
Thông số 

Đơn 

vị 

Kết quả quan trắc Cột B, k=1 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT 

Đợt 1 

28/7/2025 

Đợt 2 

29/7/2025 

Đợt 3 

30/7/2025 

Đợt 4 

2/11/2025 

1 pH - 7,52 7,41 7,65 7,32 5-9 

2 BOD5 mg/L 22,5 18,1 24,1 11,0 50 

3 
NH4

+(tính 

theo N) 
mg/L 4,87 4,78 4,90 <0,5 10 

4 TSS mg/L 25,0 20,5 23,5 11,6 100 

5 
Dầu mỡ 

động thực 

vật 

mg/L 3,20 2,10 2,80  20 

6 
Tổng 

Coliform 

MPN/ 

100 ml 
1400 2400 1700 <1,8 5.000 

7 TDS     178  

8 
NO3

-(tính 

theo N) 
    0,68 50 

9 
S2

- (tính 

theo H2S) 
    <0,02 4,0 

10 

Chất hoạt 

động bề 

mặt anion 

    0,013 10 

11 
PO4

3-(tính 

theo P) 
    0,26 10 

* Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
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+ Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả 

thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

➢ Nhận xét: Giám sát mẫu nước thải lấy sau hệ thống sau hệ thống xử lý cho thấy tất 

cả các chỉ tiêu đều đạt QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt.  

5.3. Kết quả hoạt động của của công trình xử lý bụi, khí thải 

- Vị trí lấy mẫu: K1: Không khí tại trung tâm khu vực sân khách sạn 

Bảng 5.2. Kết quả phân tích không khí của cơ sở trong năm 2025 

STT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả quan trắc 
Giới hạn 

28/07/2025 29/07/2025 30/07/2025 

1 Nhiệt độ oC 32,8 33,5 32,5 18-32 (1) 

2 Độ ẩm % 57,2 59,0 58,6 40-80 (1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,3÷0,9 0,3÷1,2 0,3÷1,0 0,2-1,5 (1) 

4 Tiếng ồn  dBA 51,8 54,0 52,5 85(2) 

5 Bụi (TSP)  µg/m3 80,6 92,3 86,3 300(3) 

6 NO2 µg/m3 20,4 22,9 19,0 200(4) 

7 CO µg/m3 <3000 3057 <3000 30.000 

8 SO2 µg/m3 12,7 10,7 11,2 350(4) 

* Ghi chú: 

- Giá trị dấu “<” là giới hạn phát hiện của phương pháp. 

- (1) QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- (2) QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức độ tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- (3) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- (4) QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí. 

=> Nhận xét: Kết quả quan trắc định kỳ không khí của cơ sở cho thấy: chất lượng 

không khí tại cơ sở luôn đảm bảo đạt QCVN hiện hành. 

5.4. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong quá trình hoạt động cơ sở đang thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường 

đối với môi trường không khí, nước thải và chất thải. Thực hiện giám sát chất lượng môi 

trường định kỳ theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt. Đảm bảo các điều kiện về môi 

trường theo quy định của pháp luật. 
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Căn cứ Biên kiểm tra cơ sở của Sở Nông nghiệp và Môi trường ngày 13/10/2025 và 

ngày 29/10/2025. Căn cứ Quyết định xử phạt số 1419/QĐ-XPHC ngày 05/11/2025 của 

Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường về hành vi không thu gom, lưu giữ CTNH (Công 

ty bố  trí kho, khu lưu giữ CTNH không đúng quy định) theo quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 29 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT và hành vi không lập báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường (năm 2024) gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 

43 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực BVMT.  

Đến nay, cơ sở đã khắc phục sai phạm và tiến hành nộp phạt theo quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

6.1.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm đối với công trình xử lý khí thải 

Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý bụi, khí thải (theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ). 

6.1.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm đối với khí công trình xử lý nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở công suất 70m3/ngày.đêm thuộc đối 

tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải (theo quy định khoản 2, điều 

31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ) 

Theo quy định tại khoản 5, điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường, đối với cơ sở không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều này (cơ sở 

quy định tại Cột 3 phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ), việc quan trắc chất thải do chủ cơ sở đầu tư, cơ sở tự quyết 

định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai 

đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

Trên cơ sở đó, cơ sở lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá 

hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

6.1.2.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Kể từ ngày giấy phép môi trường có hiệu lực (thời điểm bắt đầu vận hành thử 

nghiệm thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường). 

6.1.2.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

a. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu 

Thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu trong quá trình vận hành thử nghiệm gồm 

03 đợt, cụ thể như bảng sau: 

STT Đợt quan trắc Vị trí và chỉ tiêu quan trắc 

1 Đợt 1: Ngày 10/04/2026 

1. Quan trắc chất lượng môi trường nước thải 

- Vị trí quan trắc: 02 vị trí gồm: 
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2 Đợt 2: Ngày 11/04/2026 

+ NT1: Nước thải tại hố thu gom nước thải 

trước khi vào hệ thống xử lý NT tập trung; 

+ NT2: Nước thải tại bể khử trùng nước thải 

đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Chỉ tiêu quan trắc: pH, TSS, BOD5, COD, 

Sunfua, NH4
+, NO3

-, PO4
3-, Dầu mỡ động 

thực vật, E.coli, Coliform. 

3 Đợt 3: Ngày 12/04/2026 

b. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

Đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp: 

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa. 

+ Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa được thành lập theo Quyết 

định số 3092/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hóa. 

+ Trung tâm Quan trắc và BVMT Thanh Hóa đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 127. 

+ Phòng thí nghiệm - Trung tâm Quan trắc và BVMT Thanh Hóa đã được Văn 

phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận VILAS 815. 

c. Các yêu cầu kèm theo 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, chủ cơ sở phải lắp đặt đầy đủ đồng hồ đo lưu 

lượng nước thải, đồng thời phải có nhật ký vận hành ghi chép, theo dõi.  

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

Theo quy định tại Điều 111 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14; Điều 

97, Phụ lục XXVIII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ, 

quy định về hoạt động quan trắc nước thải, dự án là cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có mức lưu lượng xả nước thải 

dưới 500 m3/ngày (24h). Như vậy, dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc (tự động, 

liên tục và định kỳ) nước thải, khí thải. 
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CHƯƠNG VII. 
CAM KẾT CỦA CƠ SỞ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường  

Chúng tôi cam kết những thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường là 

hoàn toàn chính xác và xác thực. Nếu có gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường 

và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

- Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép 

môi trường. Trường hợp có sự thay đổi so với nội dung cấp giấy phép môi trường 

đã được cấp sẽ báo cáo cơ quan cấp giấy phép môi trường xem xét, giải quyết. 

- Cam kết công khai giấy phép môi trường. 

- Cam kết cung cấp các thông tin có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường trong quá trình kiểm tra, thanh tra. 

- Cam kết thực hiện đúng quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải của dự án. 

- Cam kết sẽ hoàn thành tất cả các công trình xử lý chất thải phát sinh trước khi Dự 

án đi vào hoạt động chính thức. 

- Cam kết khi thực hiện giai đoạn mở rộng thêm diện tích liền kề thực hiện hồ sơ 

môi trường theo quy định. 

- Trong quá trình hoạt động chủ Dự án cam kết bảo đảm xử lý chất thải đạt các quy 

chuẩn môi trường Việt Nam (QCVN) 

- Chủ cơ sở cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi 

phạm các công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam. 

- Trong quá trình triển khai hoạt động nếu có xảy ra sự cố, rủi ro môi trường Chủ 

cơ sở cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường. 
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L -+n

cnu yeu sau oay:

1. Phqm vi, quY m6, cLng suifu crtn d4r dn:

I L Vi tri dia Iy cila &7 dn:

I(hu vgc thr,r'c hiOn dg 6n thuQc phucrng DiQn Bi6n, thdnh ph6 Thanh

H6a v6i cdcphiati€P gi6P nhu sau:

- Phia D6ng gi6P dudng L€ Hoan;

- Phia TAy gi6p dAt Aan cu hiQn trqng;

- Phia Nam gi6p hiQu sdch nhAn ddn;

vd MOi trudng tai Td' trinh sO



- Phia Bhc gi6P clr"rong NguY6n Du.

1.2. QuY m6, c6ng sudt dqr dn:

Dr.r 6n xAy clr,rng tda nhd l1 tang v6i djqn tich xay ,l.rlg 1d.1.478,6 f*'
1l6ng ciidn tich san knrh doanh clich vu thuorrg rnai ld 16.264,6 m'bao g6m c6c

harg muc nhrr sau: I(hu vwc hoi thho, Khr.r vuc tQp Ghim, Yoga, I(hu vqc 6n

u0ug vd giai kh6t; Khu vr,rc phdng nghi cua l(h6ch san'

- Ngodi ra, cdn co ckchang mpc php trg, hqr tAng k! thuflt: c6ng vdo, b6

nu6'c ngodi nhir, Tr4m eliQn, sful dudng'..

2. Y0u ci,u. bd'o t'0 mAi tuu:itng Afi vA'i Chfi clw dn:

2.1. Thuc hiQn clung, ,lay ctu, nghiom tric c6c nQi dung b6o v0 m6i trudng

n6u tr:ong b6o c6o d6nh gi6t6c dong m6i truong dd duo-c pho duyQt.

2.2. Chdtluo. ng kh6ng phi va tiong dn ctra clg 6n phAi clrrgc xu ly dpt quy

chuAn ViQt Nam vd mdi trud'ng:

- eCVN 05:2013/B-;NMT - Quy chu6n ky thuat Qu6c gia v0 chAt lrrgng

khdng khi xung quanh; \ r

QCVN 06:20091BTNMT - Quy chuAn k! thu4t QuOc gia vO mQt s6

ch6t d6c hpi trong kh6ng khi xung quanh;

- eCVN 26:201g/BTNMT - Quy chuAn k! thupt Qu6c gia v€ ti6lg 6n'

- Ti0u chuAn v€ sin rh sd 3733|QD-BYT ng?y

10 th6ng 10 n6'r 2002 oi 9c ban hdnh 2r tr€u chuan

vQ sinh lao dQng, 05 nguy, rh lao dOng'

2.3. Nu6'c th6i phii duo" c thr,r gom vd xil ly t|ud'ng-xuy0n d4t.c1uy chuAn

eCVN 1.4:200BlB1XMt, mric B - 6ry chuAl tiy ttiupt Qu6c gia vO nu6c th6i

sinh ho4t tru'6c ldli thai ra m6i trud'ng tiOp nhQn

2.4. Tltuc hiQn nghiom tirc c6c gihi phep v0 thu goffi, xu ly chdt thf,i r[n

th6ng thuhng d6m b6o quy dinh hiQn hdnh vd bao vq m6i trub'ng; qu6n ly, xtt

ty cfat rhei ;dn nguy iral itreo ctung quy dinh tai Nghi dinh 3 812015/ND-NP

oguy 241412015 cira chinh phu vd Th6ng tu s6 3612016/TT-BTNM:[ ngay

nt1nOl6 cua BQ tru6'ng B0 Tdi nguy6n vd M6i trudng'

2.5. fuAnthu ch6 dd th$ng tin, b6o c6o vd vi6c thr,rc hi6n c6c n6i dung

cria b6o.c6o d6nh gi6t6c dong m6i trudng d5 dugc phe duyQt vd c6c.y0l 
"1tl

ncu tpi Quyet dinh-ndy; thqc hiQn chu:ong trinh gi6m s6t m6i truo'ng nhu dd d0

;;6, ;.; g'aao c6o d6nh gi6 t6c dpng tooi t*o'tt g, gi6m s6t c6c yOu t6 c6 Anh

ir.rong d6"n m6i trulng. pintt ki' chir dq 6n ph6i 
.nQp. 

b-:-:- 9;6* s6t m6i

trud'nig vc So.Tdi nguy6n vA M6i t'p'dtg Thanh I-I6a vd UBND cAp huyQn noi

c6 clq:6n d0 cflp nhat ve theo ddi, ki6m tra.

3. Cdc ttid'u ki6n kim theo:

3.1 . Hqp t6c vd t?o dieu kiQn tliu?n la'i do co quan qu6n ly u.. b6o vQ m6i

truo.ng Li6;ii" viQc thr;c hiQn k6 hoacit quan ty moi trudng vd viQc tri6n khai

thUc hiQn c6c c6ng trinh, biQn ph6p b6o vQ m6i trurdng, phdng ngira va ung ph6

*.a*oi tt.ro."gir""g'.ap A'Av atr c6c tir6ng tin, sdliQu liOn quan d6rr dg 6n

lciri drroc v6u cAu.



3.2.'frong qu6 trlnh thUc hion clp 6n, nou d0 xay ra tq 
"9 

gAy 6nh huong

"4" 
Aon 

"rrat 
i"-ds moi tru:dns. va sric kh6e to"t, lglg,lyi.lTng 

ngav citc

hopt y co; t6 cu:u lthic phUc sg c6; th6ng b6o

f.nA" iy.": T cAp tinh vir c6c co quan c6 liOn

cluan va pnol

Di0u 2. Ch0 dr;r 6n c6 tr6ch nhiQm:

i. L6p va gui k6 ho4ch quAn ly m6i tru:dng cua cly 6n d0 ni6rn y6t c6ng

lchai theo cluy clinh cira ph6t ludt.

2. Thgc hiQn rrghiom tirc c6c yeu cau va b6o vq rn6i trudng, c6c di6r"r

Ligo n6.r CbiA"'r Qriyi5t dinh ndy vd c6c nQi dung b6o vO rn6i trudng kh6c dd

d6 cpp trong b6o c6o danh gi6t6c dQng m6i trucrng'

3, Trong qu6 trinh thr-.rc hiQn neu du 6n co nhflng thay d6i.so v6i b6o c6o

d6nlr gt6t6c JO"g rn6i tnrong d6 duoc phe duyQt, chfi dr1 6n phai c6 vdn ban

b6o c6o vd chi diq" thgc hiq; nhimg thay d6i sau tr i c6 vdn ban ch6p thu4n

ctra Chu tich UBND tinh T anh IJ6a'

c6o ct6nh gi|thc dQng m6i trudng cfia

em x6t, quy6t clinh c6c btt6'c ti6p theo

u25 Luat B6o vQ m6i trudng'

Di6u a.uy nhiem cho 56' Tdi nguyon va M6i trudng Thanh Hoa thuc

hian i<Gm tra chc n6i ciung b6o vq m6i.trudng trong b6o c6o clanh gi6t6c d6ng

m6i trudng dd dugcph€ duyQt tai Quy6t dinh ndy'

Di6; 5. Quy0t clinh ndy c6 hiqu h.rc thi hanh k0

Ch6nh Vdn phdng UBND tinh, Gi6m d6c So

Chu tich UBND tnanfr pnO fhanh I16a, Gi6m d6c C

Ba Dinh Thanh I-I6a vd Thtr tru6ng c6c clon vi c6 li
thi hdnh QuYOt clinh ndY./.

No'i nh$n:
- Nhu Di0u 5 QD;
- BC., TN&MT (d€ b6o c6o);

- 56 TN&MT (10 bin);
- C6c ngdnh c6 liOn quan;

- Ltttt: VT, PgNN.

Nguy6n Erlrc QuYOn
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPA

Số (No): 602898

Ngày (Date) 17 tháng (month) 07 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-009

Địa chỉ (Address): Số 96 Triệu Quốc Đạt, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Công ty Điện lực Thanh Hóa - Chi nhánh tổng Công ty Điện lực Miền

Bắc - Số TK: 118000019457 - Tại NH: NH TMCP công thương VN-CN thanh hóa

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ VẬT TƯ BA ĐÌNH THANH HÓA

Mã số thuế (Tax code): 2800748334 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96 Lê Hoàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA07TP0043450

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 7 năm 2025 từ ngày 01/07/2025 đến

ngày 14/07/2025
kWh 32.400 - 107.031.840

 (kèm theo bảng kê số 1633274315 ngày 17 tháng 07 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 107.031.840

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.562.547

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
115.594.387

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười lăm triệu năm trăm chín mươi bốn nghìn ba trăm tám mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Ngày ký: 17/ 07/ 2025   10:11:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPA

Số (No): 690477

Ngày (Date) 15 tháng (month) 08 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-009

Địa chỉ (Address): Số 96 Triệu Quốc Đạt, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Công ty Điện lực Thanh Hóa - Chi nhánh tổng Công ty Điện lực Miền

Bắc - Số TK: 118000019457 - Tại NH: NH TMCP công thương VN-CN thanh hóa

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ VẬT TƯ BA ĐÌNH THANH HÓA

Mã số thuế (Tax code): 2800748334 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96 Lê Hoàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA07TP0043450

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 8 năm 2025 từ ngày 01/08/2025 đến

ngày 14/08/2025
kWh 35.640 - 117.546.000

 (kèm theo bảng kê số 1647250851 ngày 15 tháng 08 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 117.546.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.403.680

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
126.949.680

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm hai mươi sáu triệu chín trăm bốn mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Ngày ký: 15/ 08/ 2025   14:49:23

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPA

Số (No): 865738

Ngày (Date) 14 tháng (month) 10 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-009

Địa chỉ (Address): Số 96 Triệu Quốc Đạt, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Công ty Điện lực Thanh Hóa - Chi nhánh tổng Công ty Điện lực Miền

Bắc - Số TK: 118000019457 - Tại NH: NH TMCP công thương VN-CN thanh hóa

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ VẬT TƯ BA ĐÌNH THANH HÓA

Mã số thuế (Tax code): 2800748334 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96 Lê Hoàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA07TP0043450

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 10 năm 2025 từ ngày 01/10/2025 đến

ngày 14/10/2025
kWh 29.160 - 99.810.240

 (kèm theo bảng kê số 1673631209 ngày 14 tháng 10 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 99.810.240

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.984.819

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
107.795.059

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh bảy triệu bảy trăm chín mươi lăm nghìn không trăm năm mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Ngày ký: 14/ 10/ 2025   15:30:55

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPA

Số (No): 1041579

Ngày (Date) 15 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-009

Địa chỉ (Address): Số 96 Triệu Quốc Đạt, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Công ty Điện lực Thanh Hóa - Chi nhánh tổng Công ty Điện lực Miền

Bắc - Số TK: 118000019457 - Tại NH: NH TMCP công thương VN-CN thanh hóa

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ VẬT TƯ BA ĐÌNH THANH HÓA

Mã số thuế (Tax code): 2800748334 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96 Lê Hoàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA07TP0043450

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2025 từ ngày 01/12/2025 đến

ngày 14/12/2025
kWh 21.360 - 72.666.960

 (kèm theo bảng kê số 1699959126 ngày 15 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 72.666.960

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.813.357

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
78.480.317

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn ba trăm mười bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Ngày ký: 15/ 12/ 2025   08:55:00

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TPA

Số (No): 176311

Ngày (Date) 10 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-009

Địa chỉ (Address): Số 96 Triệu Quốc Đạt, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Công ty Điện lực Thanh Hóa - Chi nhánh tổng Công ty Điện lực Miền

Bắc - Số TK: 118000019457 - Tại NH: NH TMCP công thương VN-CN thanh hóa

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ VẬT TƯ BA ĐÌNH THANH HÓA

Mã số thuế (Tax code): 2800748334 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 96 Lê Hoàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA07TP0043450

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2026 từ ngày 01/02/2026 đến

ngày 10/02/2026
kWh 16.080 - 54.336.960

 (kèm theo bảng kê số 1726637943 ngày 10 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 54.336.960

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.346.957

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
58.683.917

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi tám triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn chín trăm mười bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Ngày ký: 10/ 02/ 2026   21:52:25

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:04.37930599

05/01/2026 21269 05/02/2026 22537

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
Địa chỉ:Số 99 Đường Mật Sơn, Phường Hạc Thành,

Tỉnh Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800219549
Điện thoại: 02373.722.722
Số tài khoản: 0781001235668 - NH Ngoại thương Thanh Hóa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(THU TIỀN NƯỚC)

Kỳ hóa đơn: 02/2026
Ngày 06 Tháng 02 Năm 2026

Ký hiệu: 1K26TCN

Số: 00296604

Tên khách hàng:Công ty cổ phần in và vật tư Ba Đình Thanh hóa CCCD/Mã ĐVQHNS:
Địa chỉ:96 Lê hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Mã số thuế:2800748334 Mã khách hàng: CNBA_033320 Hình thức thanh toán: TM/CK
CSĐH từ ngày : Đến ngày : Khối lượng tiêu thụ (m³): 1268

 
Tra cứu hóa đơn tại: https://hoadon.capnuocthanhhoa.vn/. Tài khoản/Mật khẩu: CNBA_033320 /1234567

Tên hàng hóa, dịch vụ Số lượng
(m³) Đơn giá Thành tiền

Nước kinh doanh, dịch vụ 1.268,0 20.300 25.740.400

- Cộng tiền nước: 25.740.400

- Tiền thuế GTGT ( 5% ): 1.287.020

- Phí bảo vệ môi trường(10%): 2.574.040

- Tổng cộng: 29.601.460

Bằng chữ: Hai mươi chín triệu sáu trăm lẻ một nghìn bốn trăm sáu mươi đồng

Người mua hàng Người bán hàng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
NƯỚC THANH HÓA
Ký ngày: 06/02/2026 12:30:44

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)



Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:04.37930599

05/12/2025 19928 05/01/2026 21269

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
Địa chỉ:Số 99 Đường Mật Sơn, Phường Hạc Thành,

Tỉnh Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800219549
Điện thoại: 02373.722.722
Số tài khoản: 0781001235668 - NH Ngoại thương Thanh Hóa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(THU TIỀN NƯỚC)

Kỳ hóa đơn: 01/2026
Ngày 06 Tháng 01 Năm 2026

Ký hiệu: 1K26TCN

Số: 00054058

Tên khách hàng:Công ty cổ phần in và vật tư Ba Đình Thanh hóa CCCD/Mã ĐVQHNS:
Địa chỉ:96 Lê hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Mã số thuế:2800748334 Mã khách hàng: CNBA_033320 Hình thức thanh toán: TM/CK
CSĐH từ ngày : Đến ngày : Khối lượng tiêu thụ (m³): 1341

 
Tra cứu hóa đơn tại: https://hoadon.capnuocthanhhoa.vn/. Tài khoản/Mật khẩu: CNBA_033320 /1234567

Tên hàng hóa, dịch vụ Số lượng
(m³) Đơn giá Thành tiền

Nước kinh doanh, dịch vụ 1.341,0 20.300 27.222.300

- Cộng tiền nước: 27.222.300

- Tiền thuế GTGT ( 5% ): 1.361.115

- Phí bảo vệ môi trường(10%): 2.722.230

- Tổng cộng: 31.305.645

Bằng chữ: Ba mươi một triệu ba trăm lẻ năm nghìn sáu trăm bốn mươi lăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
NƯỚC THANH HÓA
Ký ngày: 06/01/2026 10:49:40

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)



Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:04.37930599

06/11/2025 18357 06/12/2025 19928

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
Địa chỉ:Số 99 Đường Mật Sơn, Phường Hạc Thành,

Tỉnh Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800219549
Điện thoại: 02373.722.722
Số tài khoản: 0781001235668 - NH Ngoại thương Thanh Hóa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(THU TIỀN NƯỚC)

Kỳ hóa đơn: 12/2025
Ngày 08 Tháng 12 Năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN

Số: 02557751

Tên khách hàng:Công ty cổ phần in và vật tư Ba Đình Thanh hóa CCCD/Mã ĐVQHNS:
Địa chỉ:96 Lê hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Mã số thuế:2800748334 Mã khách hàng: CNBA_033320 Hình thức thanh toán: TM/CK
CSĐH từ ngày : Đến ngày : Khối lượng tiêu thụ (m³): 1571

 
Tra cứu hóa đơn tại: https://hoadon.capnuocthanhhoa.vn/. Tài khoản/Mật khẩu: CNBA_033320 /1234567

Tên hàng hóa, dịch vụ Số lượng
(m³) Đơn giá Thành tiền

Nước kinh doanh, dịch vụ 1.571,0 20.300 31.891.300

- Cộng tiền nước: 31.891.300

- Tiền thuế GTGT ( 5% ): 1.594.565

- Phí bảo vệ môi trường(10%): 3.189.130

- Tổng cộng: 36.674.995

Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi lăm đồng

Người mua hàng Người bán hàng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
NƯỚC THANH HÓA
Ký ngày: 08/12/2025 11:08:25

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)



Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng công ty dịch vụ viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:04.37930599

06/10/2025 16881 06/11/2025 18357

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
Địa chỉ:Số 99 Đường Mật Sơn, Phường Hạc Thành,

Tỉnh Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800219549
Điện thoại: 02373.722.722
Số tài khoản: 0781001235668 - NH Ngoại thương Thanh Hóa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(THU TIỀN NƯỚC)

Kỳ hóa đơn: 11/2025
Ngày 07 Tháng 11 Năm 2025

Ký hiệu: 1K25TCN

Số: 02327879

Tên khách hàng:Công ty cổ phần in và vật tư Ba Đình Thanh hóa CCCD/Mã ĐVQHNS:
Địa chỉ:96 Lê hoàn, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Mã số thuế:2800748334 Mã khách hàng: CNBA_033320 Hình thức thanh toán: TM/CK
CSĐH từ ngày : Đến ngày : Khối lượng tiêu thụ (m³): 1476

 
Tra cứu hóa đơn tại: https://hoadon.capnuocthanhhoa.vn/. Tài khoản/Mật khẩu: CNBA_033320 /1234567

Tên hàng hóa, dịch vụ Số lượng
(m³) Đơn giá Thành tiền

Nước kinh doanh, dịch vụ 1.476,0 20.300 29.962.800

- Cộng tiền nước: 29.962.800

- Tiền thuế GTGT ( 5% ): 1.498.140

- Phí bảo vệ môi trường(10%): 2.996.280

- Tổng cộng: 34.457.220

Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm hai mươi đồng

Người mua hàng Người bán hàng
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
NƯỚC THANH HÓA
Ký ngày: 07/11/2025 11:22:12

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)
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